	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH GIA LAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 909/QĐ-UBND
	Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 148/TTr-TTTT ngày 14/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
1. Mã định danh đơn vị cấp 1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
2. Mã định danh của các đơn vị cấp 2:
a. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
b. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
3. Mã định danh của các đơn vị cấp 3 gồm: Các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 2.
4. Mã định danh của các đơn vị cấp 4 gồm: Các đơn vị thuộc, trực thuộc các đơn vị cấp 3.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
2. Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và công bố Mã định danh điện tử: ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và công bố Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cập nhật vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số theo quy định.
3. Trường hợp chia tách, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị: Trong vòng 15 ngày kể từ khi chia tách, sáp nhập hoặc giải thể các cơ quan, đơn vị cấp 3 và cấp 4, cơ quan quản lý trực tiếp cấp 2 có trách nhiệm tổng hợp gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Mã định danh điện tử theo quy định.
4. Trường hợp thay đổi địa chỉ, email, số điện thoại, website và các thông tin có liên quan thì các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; -V
- Bộ Thông tin và Truyền Thông; Y (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; J
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TTTH, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Đỗ Tiến Đông


 
PHỤ LỤC I
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai)
	Mã định danh điện tử
	Tên đơn vị
	Địa chỉ cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ thư điện tử
	Số điện thoại
	Cổng / Trang thông tin điện tử
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	H21
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	02 Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vpubndtinh@gialai.gov.vn
	02693824404
	gialai.gov.vn
	000.00.00.H21


 
PHỤ LỤC II
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai)
	Số TT
	Mã định danh điện tử
	Tên đơn vị
	Địa chỉ cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ thư điện tử
	Địa chỉ thư điện tử
	Số điện thoại
	Cổng/Trang thông tin điện tử (nếu có)
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/ BTTTT

	 
	CƠ QUAN CẤP TỈNH
	CƠ QUAN CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	H21.01
	Ban Dân tộc
	Số 07 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Số 07 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bdt@gialai.gov.vn
	bdt@gialai.gov.vn
	02693716829
	bdt.gialai.gov.vn
	000.00.01.H21

	2
	H21.02
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	Số 50 Phan Bội Châu, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Số 50 Phan Bội Châu, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bqlkkt@gialai.gov.vn
	bqlkkt@gialai.gov.vn
	02693876.838
	bqlkkt.gialai.gov.vn
	000.00.02.H21

	3
	H21.03
	Đài Phát thanh - Truyền hình
	01 Lý Thái Tổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	01 Lý Thái Tổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	dptth@gialai.gov.vn
	dptth@gialai.gov.vn
	02693824 221
	gialaitv.vn
	000.00.03 .H21

	4
	H21.04
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	198 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	198 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	lmhtx@gialai.gov.vn
	lmhtx@gialai.gov.vn
	02693888252
	 
	000.00.04.H21

	5
	H21.05
	Sở Công Thương
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	sct@gialai.gov.vn
	sct@gialai.gov.vn
	02693824354
	sct.gialai.gov.vn
	000.00.05.H21

	6
	H21.06
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	56 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	56 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vanphong.sogialai @moet.edu.vn
	vanphong.sogialai @moet.edu.vn
	02693824250
	gialai.edu.vn
	000.00.06.H21

	7
	H21.07
	Sở Giao thông vận tải
	10 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	10 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	sgtvt@gialai.gov.vn
	sgtvt@gialai.gov.vn
	02693824248
	sgtvt.gialai.gov.vn
	000.00.07.H21

	8
	H21.08
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	02 Hoàng Hoa Thám, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	02 Hoàng Hoa Thám, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	skhdt@gialai.gov.vn
	skhdt@gialai.gov.vn
	02693824414
	skhdt.gialai.gov.vn
	000.00.08.H21

	9
	H21.09
	Sở Khoa học và Công nghệ
	98B Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	98B Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	skhcn@gialai.gov.vn
	skhcn@gialai.gov.vn
	02693824264
	skhcn.gialai.gov.vn
	000.00.09.H21

	10
	H21.10
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	10 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	10 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	sldtbxh@gialai.gov.vn
	sldtbxh@gialai.gov.vn
	02693824462
	sldtbxh.gialai.gov.vn
	000.00.10.H21

	11
	H21.ll
	Sở Nội vụ
	03 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	03 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	snv@gialai.gov.vn
	02693824405
	02693824405
	snv.gialai.gov.vn
	000.00.11.H21

	12
	H21.12
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	25 Quang Trung, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	25 Quang Trung, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vp.snnptnt@gialai.gov.vn
	02693824273
	02693824273
	snnptnt.gialai.gov.vn
	000.00.12.H21

	13
	H21.13
	Sở Tài chính
	03 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	03 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	stc@gialai.gov.vn
	02693824348
	02693824348
	stc.gialai.gov.vn
	000.00.13.H21

	14
	H21.14
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	stnmt@gialai.gov.vn
	02693822258
	02693822258
	stnmt.gialai.gov.vn
	000.00.14.H21

	15
	H21.15
	Sở Thông tin và Truyền thông
	17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
	17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
	stttt@gialai.gov.vn
	02693717564
	02693717564
	stttt.gialai.gov.vn
	000.00.15.H21

	16
	H21.16
	Sở Tư pháp
	46 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	46 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	stp@gialai.gov.vn
	02693824102
	02693824102
	stp.gialai.gov.vn
	000.00.16.H21

	17
	H21.17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	svhttdl@gialai.gov.vn
	02693824399
	02693824399
	svhttdl.gialai.gov.vn
	000.00.17.H21

	18
	H21.18
	Sở Xây dựng
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	sxd@gialai.gov.vn
	02693827176
	02693827176
	sxd.gialai.gov.vn
	000.00.18.H21

	19
	H21.19
	Sở Y tế
	09 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	09 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	syt@gialai.gov.vn
	02693719369
	02693719369
	syt.gialai.gov.vn
	000.00.19.H21

	20
	H21.20
	Thanh tra tỉnh
	04 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	04 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttt@gialai.gov.vn
	02693719.845
	02693719.845
	ttt.gialai.gov.vn
	000.00.20.H21

	21
	H21.21
	Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai
	02 Trần phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	02 Trần phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vpubndtinh@gialai.gov.vn
	02693824404
	02693824404
	gialai.gov.vn
	000.00.21.H21

	22
	H21.25
	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
	99 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	99 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	qbvptr@gialai.gov.vn
	02693714188
	02693714188
	qbvptr.gialai.gov.vn
	000.00.25.H21

	23
	H21.26
	Sở Ngoại vụ
	02 Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	02 Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vp.songoaivu @gialai.gov.vn
	02693879077
	02693879077
	sngv.gialai.gov.vn
	000.00.26.H21

	24
	H21.30
	Ban An toàn giao thông tỉnh
	10 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	10 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vpbatgttinh @gialai.gov.vn
	02693874860
	02693874860
	 
	000.00.30.H21

	25
	H21.38
	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai
	71 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	71 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bqldadtxd @gialai.gov.vn
	02693875644
	02693875644
	 
	000.00.38.H21

	-
	CƠ QUAN CẤP HUYỆN
	CƠ QUAN CẤP HUYỆN
	CƠ QUAN CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	H21.51
	UBND huyện Chư Păh
	UBND huyện Chư Păh
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	ubndchupah @gialai.gov.vn
	ubndchupah @gialai.gov.vn
	02693845767
	chupah.gialai.gov.vn
	000.00.51.H21

	27
	H21.52
	UBND huyện Chư Prông
	UBND huyện Chư Prông
	16 Trần Phú, TT Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ubnd.chuprong @gialai.gov.vn
	ubnd.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843680
	chuprong .gialai.gov.vn
	000.00.52.H21

	28
	H21.53
	UBND huyện Chư Pưh
	UBND huyện Chư Pưh
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh , tỉnh Gia Lai
	ubndchupuh @gialai.gov.vn
	ubndchupuh @gialai.gov.vn
	02693850779
	chupuh.gialai.gov.vn
	000.00.53.H21

	29
	H21.54
	UBND huyện Chư Sê
	UBND huyện Chư Sê
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndchuse@gialai.gov.vn
	ubndchuse@gialai.gov.vn
	02693851781
	chuse.gialai.gov.vn
	000.00.54.H21

	30
	H21.55
	UBND huyện Đak Đoa
	UBND huyện Đak Đoa
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	ubnddakdoa@gialai.gov.vn
	ubnddakdoa@gialai.gov.vn
	02693831178
	dakdoa.gialai.gov.vn
	000.00.55.H21

	31
	H21.56
	UBND huyện Đak Pơ
	UBND huyện Đak Pơ
	88 Nguyễn Tất Thành, TT Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	ubnddakpo@gialai.gov.vn
	ubnddakpo@gialai.gov.vn
	02693738275
	dakpo.gialai.gov.vn
	000.00.56.H21

	32
	H21.57
	UBND huyện Đức Cơ
	UBND huyện Đức Cơ
	178 Quang Trung, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndducco@gialai.gov.vn
	ubndducco@gialai.gov.vn
	02693846107
	ducco.gialai.gov.vn
	000.00.57.H21

	33
	H21.58
	UBND huyện la Grai
	UBND huyện la Grai
	298 Hùng Vương, TT la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ubndiagrai@gialai.gov.vn
	ubndiagrai@gialai.gov.vn
	02693844322
	iagrai .gialai.gov.vn
	000.00.58.H21

	34
	H21.59
	UBND huyện la Pa
	UBND huyện la Pa
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	ubndiapa@gialai.gov.vn
	ubndiapa@gialai.gov.vn
	02693655106
	iapa.gialai.gov.vn
	000.00.59.H21

	35
	H21.60
	UBND huyện KBang
	UBND huyện KBang
	78 Trần Hung Đạo, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	ubndkbang@gialai.gov.vn
	ubndkbang@gialai.gov.vn
	02693834812
	kbang.gialai.gov.vn
	000.00.60.H21

	36
	H21.61
	UBND huyện Kông Chro
	UBND huyện Kông Chro
	Đường Trần Hung Đạo, TT Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	ubndkongchro @gialai.gov.vn
	ubndkongchro @gialai.gov.vn
	0979373443
	kongchro.gialai .gov.vn
	000.00.61.H21

	37
	H21.62
	UBND huyện Krông Pa
	UBND huyện Krông Pa
	số 45 Trần Hung Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ubndkrongpa@gialai.gov.vn
	ubndkrongpa@gialai.gov.vn
	02693853410
	krongpa.gialai .gov.vn
	000.00.62.H21

	38
	H21.63
	UBND huyện Mang Yang
	UBND huyện Mang Yang
	25 Trần Phú, TT. Kon Đơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ubnd.mangyang @gialai.gov.vn
	ubnd.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839302
	mangyang .gialai.gov.vn
	000.00.63 .H21

	39
	H21.64
	UBND huyện Phú Thiện
	UBND huyện Phú Thiện
	05 đường Quang Trung, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882226
	phuthien .gialai.gov.vn
	000.00.64.H21

	40
	H21.65
	UBND thành phố Pleiku
	UBND thành phố Pleiku
	81 Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.pleiku @gialai.gov.vn
	vpubnd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693830155
	pleiku.gialai.gov.vn
	000.00.65.H21

	41
	H21.66
	UBND thị xã An Khê
	UBND thị xã An Khê
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	ubnd.ankhe@gialai.gov.vn
	ubnd.ankhe@gialai.gov.vn
	02693538450
	ankhe.gialai.gov.vn
	000.00.66.H21

	42
	H21.67
	UBND thị xã Ayun Pa
	UBND thị xã Ayun Pa
	63 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ubndayunpa @gialai.gov.vn
	ubndayunpa @gialai.gov.vn
	02693852700
	ayunpa.gialai.gov.vn
	000.00.67.H21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC III
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai)
	Số TT
	Mã định danh điện tử
	Tên đơn vị
	Địa chỉ cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ thư điện tử
	Địa chỉ thư điện tử
	Số điện thoại
	Cổng/Trang thông tin điện tử (nếu có)
	Cổng/Trang thông tin điện tử (nếu có)
	Mã đinh danh đã cấp theo QCVN102:20 16/BTTTT
	Mã đinh danh đã cấp theo QCVN102:20 16/BTTTT
	Mã đinh danh đã cấp theo QCVN102:20 16/BTTTT

	1
	H21.02
	Ban Quản lý khu kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	H21.02.01
	Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế
	Đường số 2, KCN Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ctpthtkkt.bql @gialai.gov.vn
	ctpthtkkt.bql @gialai.gov.vn
	02692211977
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	H21.05
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	H21.05.01
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	kcxttm.sct @gialai.gov.vn
	kcxttm.sct @gialai.gov.vn
	02693871490
	tipcgialai.vn
	tipcgialai.vn
	 
	 
	 

	3
	H21.06
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	H21.06.01
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
	61 Lý Thái Tổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttgdtxgl@gmail.com
	ttgdtxgl@gmail.com
	02693883172
	gdtxtinh.gialai.edu.vn
	gdtxtinh.gialai.edu.vn
	000.01.06.H21
	000.01.06.H21
	000.01.06.H21

	3.2
	H21.06.02
	Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh
	126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	cdspgialai @cdspgialai.edu.vn
	cdspgialai @cdspgialai.edu.vn
	02693877244
	cdspgialai.edu.vn
	cdspgialai.edu.vn
	000.02.06.H21
	000.02.06.H21
	000.02.06.H21

	3.3
	H21.06.03
	Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh
	96 Cù Chính Lan, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttnnthtinh @gialai.gov.vn
	ttnnthtinh @gialai.gov.vn
	2693824035
	ttnnthtinh. gialai.edu.vn
	ttnnthtinh. gialai.edu.vn
	000.03.06.H21
	000.03.06.H21
	000.03.06.H21

	3.4
	H21.06.04
	Trường Tiểu học, THCS, THPT UKA Gia Lai
	39 Hàn Mạc Tử, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
	gialai@uka.edu.vn
	gialai@uka.edu.vn
	026937907799
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	H21.06.05
	Trường THPT Chi Lăng
	655 Trường Chinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongthptchilanggl @gmail.com
	truongthptchilanggl @gmail.com
	02696566866
	thptchilang. gialai.edu.vn
	thptchilang. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.6
	H21.06.06
	Trường THPT chuyên Hùng Vương
	48 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thptchuyenhungvuong  @gialai.gov.vn
	thptchuyenhungvuong  @gialai.gov.vn
	02693824380
	thptchuyenhungvuong  .gialai.edu.vn
	thptchuyenhungvuong  .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.7
	H21.06.07
	Trường THPT Pleiku
	163 Tô Vĩnh Diện, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thptpleiku @gmail.com
	thptpleiku @gmail.com
	02693824364
	thptpleiku .gialai.edu.vn
	thptpleiku .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.8
	H21.06.08
	Trường THPT Hoàng Hoa Thám
	95 Tôn Đức Thắng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	hoanghoatham95 @gmail.com
	hoanghoatham95 @gmail.com
	02693865434
	thpthoanghoatham .gialai.edu.vn
	thpthoanghoatham .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.9
	H21.06.09
	Trường THPT Phan Bội Châu
	24 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thptphanboichau @gialai.gov.vn
	thptphanboichau @gialai.gov.vn
	02693865434
	thptphanboichau. gialai.edu.vn
	thptphanboichau. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.10
	H21.06.010
	Trường THPT Lê Lợi
	44 Lê Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thptleloi@gmail.com
	thptleloi@gmail.com
	02693874395
	thptleloi.gialai.edu.vn
	thptleloi.gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.11
	H21.06.011
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	136 Hùng Vương, TT la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	hthuckhang @gmail.com
	hthuckhang @gmail.com
	02693844328
	thpthuynhthuckhang. gialai.edu.vn
	thpthuynhthuckhang. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.12
	H21.06.012
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Đường Nguyễn Trãi, TT Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	lequydoncpr @gmail.com
	lequydoncpr @gmail.com
	02693843142
	thptlequydon. gialai.edu.vn
	thptlequydon. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.13
	H21.06.013
	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	06 Phan Đình Phùng, TT Chư sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenbinhkhiem @gialai.gov.vn
	thptnguyenbinhkhiem @gialai.gov.vn
	02693609009
	thptnguyenbinhkhiem. gialai.edu.vn
	thptnguyenbinhkhiem. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.14
	H21.06.014
	Trường THPT Lê Thánh Tông
	70 Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	thptlethanhtong @gialai.gov.vn
	thptlethanhtong @gialai.gov.vn
	02693852248
	thptlethanhtong. gialai.edu.vn
	thptlethanhtong. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.15
	H21.06.015
	Trường THPT Chu Văn An
	70 Quang Trung, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	thptchuvanan1987 @gmail.com
	thptchuvanan1987 @gmail.com
	02693853619
	thptchuvanan. gialai.edu.vn
	thptchuvanan. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.16
	H21.06.016
	Trường THPT Quang Trung
	27 Chu Văn An, p. An phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	thptquangtrung  @gialai.gov.vn
	thptquangtrung  @gialai.gov.vn
	02693833187
	thptquangtrung.  gialai.edu.vn
	thptquangtrung.  gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.17
	H21.06.017
	Trường THPT Nguyễn Khuyến
	895 Quang Trung, P.An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenkhuyen @gialai.gov.vn
	thptnguyenkhuyen @gialai.gov.vn
	02696516279
	thptnguyenkhuyen. gialai.edu.vn
	thptnguyenkhuyen. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.18
	H21.06.018
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	02 Lê Quý Đôn, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	thptluongthevinhkb @gmail.com
	thptluongthevinhkb @gmail.com
	02693834668
	thptluongthevinh. gialai.edu.vn
	thptluongthevinh. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.19
	H21.06.019
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	154 Nguyễn Huệ, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenhue @gialai.gov.vn
	thptnguyenhue @gialai.gov.vn
	02693831266
	thptnguyenhue. gialai.edu.vn
	thptnguyenhue. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.20
	H21.06.020
	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
	20 Quang Trung, TT.Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	thptmacdinhchi @gialai.gov.vn
	thptmacdinhchi @gialai.gov.vn
	02693845749
	thptmacdinhchi. gialai.edu.vn
	thptmacdinhchi. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.21
	H21.06.021
	Trường THPT Trần Hưng Đạo
	Đường Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	thpttranhungdao @gialai.gov.vn
	thpttranhungdao @gialai.gov.vn
	02693567627
	thpttranhungdao. gialai.edu.vn
	thpttranhungdao. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.22
	H21.06.022
	Trường THPT Lê Hoàn
	Đường Trần Hưng Đạo, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	thptlehoan @gmail.com
	thptlehoan @gmail.com
	02693846359
	thptlehoan.gialai. edu.vn
	thptlehoan.gialai. edu.vn
	 
	 
	 

	3.23
	H21.06.023
	Trường THPT Phạm Văn Đồng
	Thôn Tân Lập, xã la Sai, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	thptphamvandong @gialai.gov.vn
	thptphamvandong @gialai.gov.vn
	02693841323
	thptphamvandong. gialai.edu.vn
	thptphamvandong. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.24
	H21.06.024
	Trường THPT Trần Quốc Tuấn
	Tổ dân phố 5, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	thpttranquoctuan @gialai.gov.vn
	thpttranquoctuan @gialai.gov.vn
	02693855229
	thpttranquoctuan. gialai.edu.vn
	thpttranquoctuan. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.25
	H21.06.025
	Trường THPT Nguyễn Du
	Hưng phú, Xã Iasươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	thptnguyendu  @gialai.gov.vn
	thptnguyendu  @gialai.gov.vn
	02693859214
	thptnguyendu.  gialai.edu.vn
	thptnguyendu.  gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.26
	H21.06.026
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	232 Lê Thị Hồng Gấm, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	thptnguyentrai @gialai.gov.vn
	thptnguyentrai @gialai.gov.vn
	02693837182
	thptnguyentrai. gialai.edu.vn
	thptnguyentrai. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.27
	H21.06.027
	Trường THPT Trần Phú
	Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thpttranphuglai @gmail.com
	thpttranphuglai @gmail.com
	02693518345
	thpttranphu.gialai.edu. vn
	thpttranphu.gialai.edu. vn
	 
	 
	 

	3.28
	H21.06.028
	Trường THPT Nguyễn Thái Học
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenthaihoc.chu puh.gli@gmail.com
	thptnguyenthaihoc.chu puh.gli@gmail.com
	02693850300
	thptnguyenthaihoc .gialai.edu.vn
	thptnguyenthaihoc .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.29
	H21.06.029
	Trường THPT Nguyễn Tất Thành
	Xã la Mron, huyện la Pa, Tỉnh Gia Lai
	Thptnguyentatthanh @gmail.com
	Thptnguyentatthanh @gmail.com
	02693604799
	thptnguyentatthanh. gialai.edu.vn
	thptnguyentatthanh. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.30
	H21.06.030
	Trường THPT Ya Ly
	Số 69, đường Phạm Văn Đồng, TT la Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	thptyaly @gialai.gov.vn
	thptyaly @gialai.gov.vn
	02693845148
	thptyaly.gialai.edu.vn
	thptyaly.gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.31
	H21.06.031
	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
	138 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenchithanh @gmail.gov.vn
	thptnguyenchithanh @gmail.gov.vn
	02693748936
	thptnguyenchithanh. gialai.edu.vn
	thptnguyenchithanh. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.32
	H21.06.032
	Trường THPT Lê Hồng Phong
	Xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	thptlehongphong @gialai.gov.vn
	thptlehongphong @gialai.gov.vn
	0965726262
	thptlehongphong. gialai.edu.vn
	thptlehongphong. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.33
	H21.06.033
	Trường THPT Hà Huy Tập
	Tổ dân phố Plei HleKtu, TT Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	thpthahuytap.thi2019 @gmail.com
	thpthahuytap.thi2019 @gmail.com
	0869522450
	thpthahuytap. gialai.edu.vn
	thpthahuytap. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.34
	H21.06.034
	Trường THPT Lý Thường Kiệt
	48 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia lai
	thptlythuongkiet @gialai.gov.vn
	thptlythuongkiet @gialai.gov.vn
	02693682648
	thptlythuongkiet .gialai.edu.vn
	thptlythuongkiet .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.35
	H21.06.035
	Trường THPT Phan Chu Trinh
	Xã Iatul, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	thptphanchutrinh @gialai.gov.vn
	thptphanchutrinh @gialai.gov.vn
	02693614979
	thptphanchutrinh .gialai.edu.vn
	thptphanchutrinh .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.36
	H21.06.036
	Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
	Quốc Lộ 19, xã IaNan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	thptnguyentruongto @gialai.gov.vn
	thptnguyentruongto @gialai.gov.vn
	02693508.627
	thptnguyentruongto @gialai.edu.vn
	thptnguyentruongto @gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.37
	H21.06.037
	Trường THPT Anh Hùng Núp
	Làng Kgiang, Xã Kông Long Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	thpt.anhhungnupkb @gmail.com
	thpt.anhhungnupkb @gmail.com
	02693281917
	thptanhhungnup. gialai.edu.vn
	thptanhhungnup. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.38
	H21.06.038
	Trường THPT Trường Chinh
	Thôn Thanh Bình, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	thpttruongchinh @gialai.gov.vn
	thpttruongchinh @gialai.gov.vn
	02696560006
	thpt-truongchinh- gialai.edu.vn
	thpt-truongchinh- gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.39
	H21.06.039
	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
	Buôn Kơ Jing, Xã la Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
	thptdinhtienhoanggial ai@gmail.com
	thptdinhtienhoanggial ai@gmail.com
	0982510350
	thptdinhtienhoang. gialai.edu.vn
	thptdinhtienhoang. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.40
	H21.06.040
	Trường THPT Võ Văn Kiệt
	QL 25, xã IaPiar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	thptvovankietgl @gmail.com
	thptvovankietgl @gmail.com
	02693614579
	thptvovankiet. gialai.edu.vn
	thptvovankiet. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.41
	H21.06.041
	Trường THPT Tôn Đức Thắng
	Thôn Thống Nhất, xã la Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	thpttonducthanggialai @gmail.com
	thpttonducthanggialai @gmail.com
	02693646368
	thpttonducthang. gialai.edu.vn
	thpttonducthang. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.42
	H21.06.042
	Trường THPT PleiMe
	Làng Khôi, Xã la Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thptpleime @gialai.gov.vn
	thptpleime @gialai.gov.vn
	02693517467
	gialai-thptpleime .gialai.edu.vn
	gialai-thptpleime .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.43
	H21.06.043
	Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Làng Blo, xã ADơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenthiminhkha i.gialai@gmail.com
	thptnguyenthiminhkha i.gialai@gmail.com
	02696538779
	thptnguyenthiminhkha i.gialai.edu.vn
	thptnguyenthiminhkha i.gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.44
	H21.06.044
	Trường THPT A Sanh
	Thôn 1, Xã la Krăi, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	thptasanh @gialai.gov.vn
	thptasanh @gialai.gov.vn
	02693502004
	thptasanh.gialai. edu.vn
	thptasanh.gialai. edu.vn
	 
	 
	 

	3.45
	H21.06.045
	Trường THPT Trần Cao Vân
	Thôn 3, xã Iah Lốp, huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai
	Thpttrancaovangialai  @gmail.com
	Thpttrancaovangialai  @gmail.com
	0983885630
	thpttrancaovan.  gialai.edu.vn
	thpttrancaovan.  gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.46
	H21.06.046
	Trường THCS và THPT Kpă Klơng
	Làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	kpaklongmy@gmail.c om
	kpaklongmy@gmail.c om
	02693825350
	thptkpaklong. gialai.edu.vn
	thptkpaklong. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.47
	H21.06.047
	Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng
	Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	thcsvathptkonhanung @gmail.com
	thcsvathptkonhanung @gmail.com
	0869546727
	 
	 
	 
	 
	 

	3.48
	H21.06.048
	Trường THCS-THPT Phạm Hồng Thái
	Thôn Tân Lập, xã la Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	thptphamhongthai @gmail.com
	thptphamhongthai @gmail.com
	0914520265
	thptphamhongthai. gialai.edu.vn
	thptphamhongthai. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.49
	H21.06.049
	Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ
	Thôn 16, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	thptnguyenvancu @gialai.gov.vn
	thptnguyenvancu @gialai.gov.vn
	02693516169
	thptnguyenvancu. gialai.edu.vn
	thptnguyenvancu. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.50
	H21.06.050
	Trường THCS-THPT Y Đôn
	94 Nguyễn Tất Thành, TT Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	truongthptydon @gmail.com
	truongthptydon @gmail.com
	02693738668
	thptydon.gialai .edu.vn
	thptydon.gialai .edu.vn
	 
	 
	 

	3.51
	H21.06.051
	Trường QT Châu Á Thái Bình Dương
	Lô 23 Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	apc.gialai20 @gmail.com
	apc.gialai20 @gmail.com
	02696250884
	chauathaibinhduong. gialai.edu.vn
	chauathaibinhduong. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.52
	H21.06.052
	Trường TH, THCS & THPT Sao Việt
	Số 18 Hoàng Đạo Thuý, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ptsaoviet @gialai.gov.vn
	ptsaoviet @gialai.gov.vn
	02693794567
	ptsaoviet.gialai.edu.vn
	ptsaoviet.gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.53
	H21.06.053
	Trường PTDTNT tỉnh Gia Lai
	729 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ptdtnttinh @gialai.gov.vn
	ptdtnttinh @gialai.gov.vn
	02693825140
	thptdtnttinh. gialai.edu.vn
	thptdtnttinh. gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	3.54
	H21.06.054
	Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai
	Tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	thptdtntdonggialai @gmail.com
	thptdtntdonggialai @gmail.com
	02696561777
	thptdtntdonggialai .gialai.edu.vn
	thptdtntdonggialai .gialai.edu.vn
	 
	 
	 

	4
	H21.08
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	H21.08.01
	Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư
	02 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttxtdt.skhdt @gialai.gov.vn
	ttxtdt.skhdt @gialai.gov.vn
	02693600901
	gialaiinvest.com
	gialaiinvest.com
	 
	 
	 

	5
	H21.09
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	H21.09.01
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	98B Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	cctcdlcl @gialai.gov.vn
	cctcdlcl @gialai.gov.vn
	02693600303
	tccl.gialai.gov.vn
	tccl.gialai.gov.vn
	000.01.09.H21
	000.01.09.H21
	 

	6
	H21.10
	Sử Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	H21.10.01
	Trung tâm Dịch vụ Việc làm
	50 Sư Vạn Hạnh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttdvvlgialai @gmail.com
	ttdvvlgialai @gmail.com
	02693512265
	vieclamgialai.vn
	vieclamgialai.vn
	000.01.10.H21
	000.01.10.H21
	 

	6.2
	H21.10.02
	Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma tuý
	Thôn 02, xã Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Trungtamcbgdldxhgl @gmail.com
	Trungtamcbgdldxhgl @gmail.com
	02693827768
	cstvcnmt.gialai.gov.vn
	cstvcnmt.gialai.gov.vn
	000.02.10.H21
	000.02.10.H21
	 

	6.3
	H21.10.03
	Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp
	61 Hải Thượng Lãn Ông, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Trungtambtxhthgl @gmail.com
	Trungtambtxhthgl @gmail.com
	02693825626
	ttbtxhth.gialai.gov.vn
	ttbtxhth.gialai.gov.vn
	000.03.10.H21
	000.03.10.H21
	 

	7
	H21.11
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	H21.11.01
	Ban Thi đua - Khen thưởng
	03 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	btdkt.snv @gialai.gov.vn
	btdkt.snv @gialai.gov.vn
	02693735.789
	tdkt.gialai.gov.vn
	tdkt.gialai.gov.vn
	000.01.11.H21
	000.01.11.H21
	 

	7.2
	H21.11.02
	Ban Tôn giáo
	03 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	btg.snv @gialai.gov.vn
	btg.snv @gialai.gov.vn
	02693874.807
	 
	 
	000.02.11.H21
	000.02.11.H21
	 

	7.3
	H21.11.04
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử
	17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttltls.snv @gialai.gov.vn
	ttltls.snv @gialai.gov.vn
	02693824.467
	 
	 
	000.04.11.H21
	000.04.11.H21
	 

	8
	H21.12
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	000.00.12.H21
	000.00.12.H21
	 

	8.1
	H21.12.01
	Chi cục Thủy lợi
	69 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	cctlts.snnptnt @gialai.gov.vn
	cctlts.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693719497
	 
	 
	000.01.12.H21
	000.01.12.H21
	 

	8.2
	H21.12.02
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	97C Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ccty.snnptnt @gialai.gov.vn
	ccty.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693824586
	 
	 
	000.02.12.H21
	000.02.12.H21
	 

	8.3
	H21.12.03
	Chi cục Phát triển nông thôn
	24 Quang Trung, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	ccptnt.snnptnt @gialai.gov.vn
	ccptnt.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693827213
	 
	 
	000.03.12.H21
	000.03.12.H21
	 

	8.4
	H21.12.04
	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới
	25 Quang Trung, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	vpnongthonmoi.snnpt nt@gialai.gov.vn
	vpnongthonmoi.snnpt nt@gialai.gov.vn
	02693720387
	 
	 
	000.04.12.H21
	000.04.12.H21
	 

	8.5
	H21.12.05
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	88 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ccbvtv.snnptnt @gialai.gov.vn
	ccbvtv.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693872396
	ccttbvtv.gialai.gov.vn
	ccttbvtv.gialai.gov.vn
	000.05.12.H21
	000.05.12.H21
	 

	8.6
	H21.12.06
	Chi cục Kiểm lâm
	02 Tôn Thất Tùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	cckl.snnptnt @gialai.gov.vn
	cckl.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693822964
	 
	 
	000.06.12.H21
	000.06.12.H21
	 

	8.7
	H21.12.08
	Trung tâm Khuyến nông
	94 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttkn.snnptnt @gialai.gov.vn
	ttkn.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693823216
	 
	 
	000.08.12.H21
	000.08.12.H21
	 

	8.8
	H21.12.09
	Trung tâm Giống thủy sản
	Thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ttgts.snnptnt @gialai.gov.vn
	ttgts.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693501088
	 
	 
	000.09.12.H21
	000.09.12.H21
	 

	8.9
	H21.12.10
	Trung tâm Giống vật nuôi
	02 Nguyễn Trãi, phường Yên đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttgvn.snnptnt @gialai.gov.vn
	ttgvn.snnptnt @gialai.gov.vn
	0914064028
	ttgvngialai.vn
	ttgvngialai.vn
	000.10.12.H21
	000.10.12.H21
	 

	8.10
	H21.12.11
	Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng
	Thôn 2, xã An Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	Ttncgctgialai @gmail.com
	Ttncgctgialai @gmail.com
	02692211970
	 
	 
	000.11.12.H21
	000.11.12.H21
	 

	8.11
	H21.12.12
	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc la Grai
	Tổ dân phố 5, TT la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	bqlrphiagrai.snnptnt  @gialai.gov.vn
	bqlrphiagrai.snnptnt  @gialai.gov.vn
	02693844320
	 
	 
	000.12.12.H21
	000.12.12.H21
	 

	8.12
	H21.12.13
	Ban quản lý rừng phòng hộ la Ly
	Xã la Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	bqlrphialy.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphialy.snnptnt @gialai.gov.vn
	0913419399
	 
	 
	000.13.12.H21
	000.13.12.H21
	 

	8.13
	H21.12.14
	Ban quản lý rừng phòng hộ la Puch
	Xã la Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	bqlrphiapuch.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphiapuch.snnptnt @gialai.gov.vn
	0382225777
	 
	 
	000.14.12.H21
	000.14.12.H21
	 

	8.14
	H21.12.16
	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê
	Đường 17/3 TT Chư Sê, huyện Chư Sê, tình Gia Lai
	bqlrphchuse.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphchuse.snnptnt @gialai.gov.vn
	0986695523
	 
	 
	000.16.12.H21
	000.16.12.H21
	 

	8.15
	H21.12.17
	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn
	Thôn Hoà Phú, TT Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai.
	bqlrphnamphunhon.sn nptnt@gialai.gov.vn
	bqlrphnamphunhon.sn nptnt@gialai.gov.vn
	0984 687 399
	 
	 
	000.17.12.H21
	000.17.12.H21
	 

	8.16
	H21.12.18
	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai
	Xã la ke, huyện Phú Thiện, tình Gia Lai
	bqlrphchuathai.snnptn t@gialai.gov.vn
	bqlrphchuathai.snnptn t@gialai.gov.vn
	0868213779
	 
	 
	000.18.12.H21
	000.18.12.H21
	 

	8.17
	H21.12.19
	Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố
	Thôn Đăk Chă, xã IaMrơn, huyện IaPa, tình Gia Lai
	bqlrphchumo.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphchumo.snnptnt @gialai.gov.vn
	0984996159
	 
	 
	000.19.12.H21
	000.19.12.H21
	 

	8.18
	H21.12.20
	Ban quản lý rừng phòng hộ la Tul
	Xã la Tul, huyện la Pa, tình Gia Lai
	bqlrphiatul.snnptnt@g ialai.gov.vn
	bqlrphiatul.snnptnt@g ialai.gov.vn
	0968018475
	 
	 
	000.20.12.H21
	000.20.12.H21
	 

	8.19
	H21.12.21
	Ban quản lý rừng phòng hộ la Rsai
	Thôn Quỳnh Phụ, xã la Rsai, huyện Krông Pa, tình Gia Lai
	bqlrphiarsai.snnptnt@ gialai.gov.vn
	bqlrphiarsai.snnptnt@ gialai.gov.vn
	0978436949
	 
	 
	000.21.12.H21
	000.21.12.H21
	 

	8.20
	H21.12.22
	Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang
	Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tình Gia Lai
	bqlrphmangyang.snnp tnt@gialai.gov.vn
	bqlrphmangyang.snnp tnt@gialai.gov.vn
	0983046443
	 
	 
	000.22.12.H21
	000.22.12.H21
	 

	8.21
	H21.12.23
	Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra
	Thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang, tình Gia Lai
	bqlrphhara.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphhara.snnptnt @gialai.gov.vn
	0979122777
	 
	 
	000.23.12.H21
	000.23.12.H21
	 

	8.22
	H21.12.24
	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê
	Tổ dân phố 4, TT Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tình Gia Lai
	bqlrphbacankhe.snnpt  nt@gialai.gov.vn
	bqlrphbacankhe.snnpt  nt@gialai.gov.vn
	0377917799
	 
	 
	000.24.12.H21
	000.24.12.H21
	 

	8.23
	H21.12.25
	Ban quản lý rừng phòng hộ Xã Nam
	Xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	bqlrphxanam.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphxanam.snnptnt @gialai.gov.vn
	0986372682
	 
	 
	000.25.12.H21
	000.25.12.H21
	 

	8.24
	H21.12.26
	Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh
	Thôn Tân Lập, xã la Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	bqlrphdbchupah.snnpt nt@gialai.gov.vn
	bqlrphdbchupah.snnpt nt@gialai.gov.vn
	0985751587
	 
	 
	000.26.12.H21
	000.26.12.H21
	 

	8.25
	H21.12.27
	Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển HỒ
	Thôn 3,xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bqlrphbacbienho.snnpt nt@gialai.gov.vn
	bqlrphbacbienho.snnpt nt@gialai.gov.vn
	0968306459
	 
	 
	000.27.12.H21
	000.27.12.H21
	 

	8.26
	H21.12.28
	Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ
	Xã la Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	bqlrphducco.snnptnt@ gialai.gov.vn
	bqlrphducco.snnptnt@ gialai.gov.vn
	0988809481
	 
	 
	000.28.12.H21
	000.28.12.H21
	 

	8.27
	H21.12.29
	Ban quản lý rừng phòng hộ la Grai
	Làng Cúc, xã la 0, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	bqlrphiagrai.snnptnt@ gialai.gov.vn
	bqlrphiagrai.snnptnt@ gialai.gov.vn
	0982405931
	 
	 
	000.29.12.H21
	000.29.12.H21
	 

	8.28
	H21.12.30
	Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa
	Thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	bqlrphdakdoa.snnptnt @gialai.gov.vn
	bqlrphdakdoa.snnptnt @gialai.gov.vn
	0978365282
	 
	 
	000.30.12.H21
	000.30.12.H21
	 

	8.29
	H21.12.31
	Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội
	Xã Ya Hội, Huyện Đak Pơ, Tỉnh Gia Lai
	bqlrphyahoi.snnptnt@ gialai.gov.vn
	bqlrphyahoi.snnptnt@ gialai.gov.vn
	0979 247 599
	 
	 
	000.31.12.H21
	000.31.12.H21
	 

	8.30
	H21.12.32
	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba
	Buôn Nung, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	bqlrphnamsongba.snn ptnt@gialai.gov.vn
	bqlrphnamsongba.snn ptnt@gialai.gov.vn
	0944333334
	 
	 
	000.32.12.H21
	000.32.12.H21
	 

	8.31
	H21.12.33
	Ban quản lý Khu BTTN Kon Chư Răng
	Thôn Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	bqlkonchurang.snnptn t@gialai.gov.vn
	bqlkonchurang.snnptn t@gialai.gov.vn
	0975292571
	 
	 
	000.33.12.H21
	000.33.12.H21
	 

	8.32
	H21.12.34
	Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Nam Phú Nhơn
	Xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	bqlr.chupuh @gialai.gov.vn
	bqlr.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.33
	H21.12.35
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê
	Đường 17/3, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	bqlrph.chuse  @gialai.gov.vn
	bqlrph.chuse  @gialai.gov.vn
	0349727553
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	H21.14
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	H21.14.01
	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai
	236 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Vpdkddtinh @gialai.gov.vn
	Vpdkddtinh @gialai.gov.vn
	02693717379
	 
	 
	000.01.14.H21
	000.01.14.H21
	 

	9.2
	H21.14.02
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	17 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ccbvmt.stnmt @gialai.gov.vn
	ccbvmt.stnmt @gialai.gov.vn
	02693723124
	 
	 
	000.02.14.H21
	000.02.14.H21
	 

	9.3
	H21.14.03
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	236 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttcntt.stnmt @gialai.gov.vn
	ttcntt.stnmt @gialai.gov.vn
	02693828294
	 
	 
	 
	 
	 

	9.4
	H21.14.04
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
	110A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttqtmt.stnmt @gialai.gov.vn
	ttqtmt.stnmt @gialai.gov.vn
	02693722029
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5
	H21.14.05
	Trung tâm Kỳ thuật tài nguyên và Môi trường
	110 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	trungtamkythuattnmtg ialai@gmail.com
	trungtamkythuattnmtg ialai@gmail.com
	02693821267
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	H21.15
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	H21.15.01
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
	105 Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai
	ict@gialai.gov.vn
	ict@gialai.gov.vn
	02693600066
	ict.gialai.gov.vn
	ict.gialai.gov.vn
	000.01.15.H21
	000.01.15.H21
	 

	11
	H21.16
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	000.00.16.H21
	000.00.16.H21
	 

	11.1
	H21.16.01
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
	46 Lê Thánh Tôn, phường la Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tttgpl.stp @gialai.gov.vn
	tttgpl.stp @gialai.gov.vn
	02693830479
	stp.gialai.gov.vn
	stp.gialai.gov.vn
	000.01.16.H21
	000.01.16.H21
	 

	12
	H21.17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	H21.17.01
	Bảo tàng tỉnh
	Số 21 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Baotangtinh @gialai.gov.vn
	Baotangtinh @gialai.gov.vn
	02693500554
	Baotangtinh .gialai.gov.vn
	Baotangtinh .gialai.gov.vn
	000.01.17.H21
	000.01.17.H21
	 

	12.2
	H21.17.02
	Thư viện tỉnh
	Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Thuvientinh @gialai.gov.vn
	Thuvientinh @gialai.gov.vn
	02696.250704
	thuvientinhgialai.vn
	thuvientinhgialai.vn
	000.02.17.H21
	000.02.17.H21
	 

	12.3
	H21.17.03
	Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San
	Số 03 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Ttvhdadl @gialai.gov.vn
	Ttvhdadl @gialai.gov.vn
	02693824178
	Dulichpleiku .gialai.gov.vn
	Dulichpleiku .gialai.gov.vn
	000.03.17.H21
	000.03.17.H21
	 

	12.4
	H21.17.04
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
	Đường Hoàng Đạo Thuý, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
	Tthltdtdtt @gialai.gov.vn
	Tthltdtdtt @gialai.gov.vn
	02693828372
	 
	 
	000.04.17.H21
	000.04.17.H21
	 

	13
	H21.18
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	H21.18.01
	Trung tâm Quy hoạch xây dựng
	Trụ sở liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttqh.sxd @gialai.gov.vn
	ttqh.sxd @gialai.gov.vn
	02693828965
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2
	H21.18.02
	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
	Đường Hoàng Đạo Thuý, phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	ttgdgialai@gmail.com
	ttgdgialai@gmail.com
	0914138477
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	H21.19
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	000.00.19.H21
	000.00.19.H21
	 

	14.1
	H21.19.01
	Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình
	97B Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Dskhhgd @gialai.gov.vn
	Dskhhgd @gialai.gov.vn
	02693871708
	 
	 
	000.01.19.H21
	000.01.19.H21
	 

	14.2
	H21.19.02
	Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm
	Số 09 Duy Tân, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	atvstp.syt @gialai.gov.vn
	atvstp.syt @gialai.gov.vn
	02693827349
	atvstp.gialai.gov.vn
	atvstp.gialai.gov.vn
	000.02.19.H21
	000.02.19.H21
	 

	14.3
	H21.19.03
	Trung tâm Y tế huyện Chư Păh
	12 Phan Đình Phùng, TT Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	ttyt.chupah @gialai.gov.vn
	ttyt.chupah @gialai.gov.vn
	02693893458
	 
	 
	 
	 
	 

	14.4
	H21.19.04
	Trung tâm Y tế huyện Chu Prông
	26 Đường Tôn Thất Tùng, TT Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ttyt.chuprong @gialai.gov.vn
	ttyt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693889150
	 
	 
	 
	 
	 

	14.5
	H21.19.05
	Trung tâm Y tế huyện Chu Pưh
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	ttyt.chupuh @gialai.gov.vn
	ttyt.chupuh @gialai.gov.vn
	02693850039
	 
	 
	 
	 
	 

	14.6
	H21.19.06
	Trung tâm Y tế huyện Chu Sê
	63 Trần Hưng Đạo, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Ttytchuse @gialai.gov.vn
	Ttytchuse @gialai.gov.vn
	02693851119
	ttytchuse.com
	ttytchuse.com
	 
	 
	 

	14.7
	H21.19.07
	Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa
	146 Wưu, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	ttyt.dakdoa @gialai.gov.vn
	ttyt.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831184
	 
	 
	 
	 
	 

	14.8
	H21.19.08
	Trung tâm Y tế huyện ĐakPơ
	100 Võ Nguyên Giáp, TT Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	ttyt.dakpo @gialai.gov.vn
	ttyt.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738686
	 
	 
	 
	 
	 

	14.9
	H21.19.09
	Trung tâm Y tế huyện Đức cơ
	Đường Anh Hùng Núp, TDP 4, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ttye.ducco @gialai.gov.vn
	ttye.ducco @gialai.gov.vn
	02693846125
	 
	 
	 
	 
	 

	14.10
	H21.19.10
	Trung tâm Y tế huyện la Grai
	82 Quang Trung, TT la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ttyt.iagrai @gialai.gov.vn
	ttyt.iagrai @gialai.gov.vn
	02693504159
	 
	 
	 
	 
	 

	14.11
	H21.19.11
	Trung tâm Y tế huyện la Pa
	Thị trấn Kim Tân, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai
	ttyt.iapa @gialai.gov.vn
	ttyt.iapa @gialai.gov.vn
	02693655311
	 
	 
	 
	 
	 

	14.12
	H21.19.12
	Trung tâm Y tế huyện Kbang
	Số 67, đường Lê Lợi, TT Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ttyt.kbang @gialai.gov.vn
	ttyt.kbang @gialai.gov.vn
	02693834888
	 
	 
	 
	 
	 

	14.13
	H21.19.13
	Trung tâm Y tế huyện Kông Cho
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	ttyt.kongchro @gialai.gov.vn
	0985846669
	0985846669
	 
	 
	 
	 
	 

	14.14
	H21.19.14
	Trung tâm y tế huyện Krong Pa
	142 Thống Nhất, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ttyt.krongpa @gialai.gov.vn
	02693853121
	02693853121
	 
	 
	 
	 
	 

	14.15
	H21.19.15
	Trung tâm Y tế huyện Mang Yang
	Trần Phú, TT Kon Dong, Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ttyt.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839419
	02693839419
	 
	 
	 
	 
	 

	14.16
	H21.19.16
	Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện
	Tôn Thất Tùng, TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện , tỉnh Gia Lai.
	ttyt.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882291
	02693882291
	 
	 
	 
	 
	 

	14.17
	H21.19.17
	Trung tâm Y tế TP Pleiku
	Đường Trần Quốc Toản, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	yte.pleiku @gialai.gov.vn
	02693500278
	02693500278
	 
	 
	 
	 
	 

	14.18
	H21.19.18
	Trung tâm Y tế thị xã An Khê
	Chu Văn An, An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	ttyt.ankhe @gialai.gov.vn
	0905664689
	0905664689
	 
	 
	 
	 
	 

	14.19
	H21.19.19
	Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa
	89 Nguyễn Huệ, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ttyt.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693682125
	02693682125
	 
	 
	 
	 
	 

	14.20
	H21.19.20
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Đường Tôn Thất Tùng, tổ 12, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Bvdktinh @gialai.gov.vn
	02693874113
	02693874113
	 
	 
	 
	 
	 

	14.21
	H21.19.21
	Bệnh viện 331 tỉnh Gia Lai
	818 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bv331@gialai.gov.vn
	02693825825
	02693825825
	 
	 
	 
	 
	 

	14.22
	H21.19.22
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai
	Thôn 1, đường Dương Minh Châu, xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bvlp@gialai.gov.vn
	02693758011
	02693758011
	 
	 
	 
	 
	 

	14.23
	H21.19.23
	Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai
	Thôn 6, xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bvnhi.syt @gialai.gov.vn
	02693797905
	02693797905
	 
	 
	 
	 
	 

	14.24
	H21.19.24
	Bệnh viện Tâm thần kinh
	Thôn 1, đường Dương Minh Châu, xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bvttk@gialai.gov.vn
	0269300012
	0269300012
	 
	 
	 
	 
	 

	14.25
	H21.19.25
	Bệnh viện YDCT- PHCN tỉnh
	13 Đặng Thùy Trâm, tổ 13, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bvydct@gialai.gov.vn
	02693830208
	02693830208
	 
	 
	 
	 
	 

	14.26
	H21.19.26
	Trung tâm Giám định Pháp y
	61 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttgdpy@gialai.gov.vn
	02693755178
	02693755178
	 
	 
	 
	 
	 

	14.27
	H21.19.27
	Trung tâm Giám định Y khoa
	65 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttgdyk@gialai.gov.vn
	02693824255
	02693824255
	 
	 
	 
	 
	 

	14.28
	H21.19.28
	Trung tâm Kiểm nghiệm
	05C Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttkn@gialai.gov.vn
	02693824 383
	02693824 383
	 
	 
	 
	 
	 

	14.29
	H21.19.29
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
	98 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, Gia Lai
	cdc@gialai.gov.vn
	02693824372
	02693824372
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	H21.21
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	H21.21.01
	Ban tiếp Công dân tỉnh
	27 Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	btcd.vpub @gialai.gov.vn
	02693824053
	02693824053
	vpubnd.gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	 

	15.2
	H21.21.02
	Trung tâm Tin học
	02 Trấn phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	ttth.vpub @gialai.gov.vn
	02693824404
	02693824404
	vpubnd.gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	 

	15.3
	H21.21.03
	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh
	57 Quang Trung, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
	nhakhach.vpub @gialai.gov.vn
	02693822 574
	02693822 574
	vpubnd.gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	 

	16
	H21.51
	UBND huyện Chư Păh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	H21.51.01
	Phòng Dân tộc
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	dt.chupah @gialai.gov.vn
	02693845659
	02693845659
	 
	000.01.51.H21
	000.01.51.H21
	 
	 

	16.2
	H21.51.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Hoàng Văn Thụ, TT Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	gddt.chupah @gialai.gov.vn
	02693845597
	02693845597
	 
	000.02.51.H21
	000.02.51.H21
	 
	 

	16.3
	H21.51.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	ktht.chupah @gialai.gov.vn
	02693845579
	02693845579
	 
	000.03.51.H21
	000.03.51.H21
	 
	 

	16.4
	H21.51.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	06 Lê Hồng Phong, TT Phú hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	ldxh.chupah @gialai.gov.vn
	02693845521
	02693845521
	 
	000.04.51.H21
	000.04.51.H21
	 
	 

	16.5
	H21.51.05
	Phòng Nội vụ
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	nv.chupah @gialai.gov.vn
	02693893168
	02693893168
	 
	000.05.51.H21
	000.05.51.H21
	 
	 

	16.6
	H21.51.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	nn.chupah @gialai.gov.vn
	02693845613
	02693845613
	 
	000.06.51.H21
	000.06.51.H21
	 
	 

	16.7
	H21.51.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	tckh.chupah @gialai.gov.vn
	02693845522
	02693845522
	 
	000.07.51.H21
	000.07.51.H21
	 
	 

	16.8
	H21.51.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	tnmt.chupah @gialai.gov.vn
	0269384552
	0269384552
	 
	000.08.51.H21
	000.08.51.H21
	 
	 

	16.9
	H21.51.09
	Phòng Tư pháp
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	tp.chupah @gialai.gov.vn
	02693845529
	02693845529
	 
	000.09.51.H21
	000.09.51.H21
	 
	 

	16.10
	H21.51.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	92 Hùng Vương, TT Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	vhtt.chupah @gialai.gov.vn
	02693845518
	02693845518
	 
	000.10.51.H21
	000.10.51.H21
	 
	 

	16.11
	H21.51.11
	Phòng Y tế
	31 Trần Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	yt.chupah  @gialai.gov.vn
	02693893458
	02693893458
	 
	000.11.51.H21
	000.11.51.H21
	 
	 

	16.12
	H21.51.12
	Thanh tra huyện
	08 Lê Hồng Phong, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	ttt.chupah @gialai.gov.vn
	02693845519
	02693845519
	 
	000.12.51.H21
	000.12.51.H21
	 
	 

	16.13
	H21.51.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	08 Lê Hồng Phong, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndchupah @gialai.gov.vn
	02693845767
	02693845767
	 
	000.13.51.H21
	000.13.51.H21
	 
	 

	16.14
	H21.51.16
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	05 Hoàng Văn Thụ, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	bqldadt.chupah @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.16.51.H21
	000.16.51.H21
	 
	 

	16.15
	H21.51.17
	Trạm Quản lý nước và công trình đô thị
	22 Phan Đình Phùng, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	ctn.chupah @gialai.gov.vn
	02693845893
	02693845893
	 
	000.17.51.H21
	000.17.51.H21
	 
	 

	16.16
	H21.51.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	166 Hùng Vuông, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.chupah @gialai.gov.vn
	02683845799
	02683845799
	 
	000.19.51.H21
	000.19.51.H21
	 
	 

	16.17
	H21.51.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	05 Nguyễn Thị Minh Khai, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	ttgdtx.chupah @gialai.gov.vn
	02693842 299
	02693842 299
	 
	000.20.51.H21
	000.20.51.H21
	 
	 

	16.18
	H21.51.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	01 Lê Hồng Phong, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	ttvh.chupah @gialai.gov.vn
	02693845776
	02693845776
	 
	000.21.51.H21
	000.21.51.H21
	 
	 

	16.19
	H21.51.30
	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	000.30.51.H21
	000.30.51.H21
	 
	 

	16.20
	H21.51.51
	UBND thị trấn la Ly
	TDP2, TT IaLy, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndialy @gialai.gov.vn
	059.3845526
	059.3845526
	 
	000.51.51.H21
	000.51.51.H21
	 
	 

	16.21
	H21.51.52
	UBND thị trấn Phú Hòa
	64 Hùng Vuông, TT Phú Hòa, huyện Chu Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndphuhoa  @gialai.gov.vn
	02696521167
	02696521167
	 
	000.52.51.H21
	000.52.51.H21
	 
	 

	16.22
	H21.51.53
	UBND xã Chư Đang Ya
	Làng Kó, xã Chư Đang Ya, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndchudangya @gialai.gov.vn
	0305.062.435
	0305.062.435
	 
	000.53.51.H21
	000.53.51.H21
	 
	 

	16.23
	H21.51.55
	UBND xã Đăk Tơ Ver
	Làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubnddaktover @gialai.gov.vn
	0986117117
	0986117117
	 
	000.55.51.H21
	000.55.51.H21
	 
	 

	16.24
	H21.51.56
	UBND xã Hà Tây
	Làng KonPăh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndhatay @gialai.gov.vn
	0906510296
	0906510296
	 
	000.56.51.H21
	000.56.51.H21
	 
	 

	16.25
	H21.51.57
	UBND xã Hòa Phú
	Thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndhoaphu @gialai.gov.vn
	0269.3845526
	0269.3845526
	 
	000.57.51.H21
	000.57.51.H21
	 
	 

	16.26
	H21.51.58
	UBND xã la Ka
	Làng Mrông Yỗ 2, xã IaKa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndiaka @gialai.gov.vn
	0269.3845526
	0269.3845526
	 
	000.58.51.H21
	000.58.51.H21
	 
	 

	16.27
	H21.51.59
	UBND xã la Khươl
	Thôn Đại An 2, xã la Khương, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndiakhuol @gialai.gov.vn
	0986088930
	0986088930
	 
	000.59.51.H21
	000.59.51.H21
	 
	 

	16.28
	H21.51.60
	UBND xã la Kreng
	Làng Dôck 2, xã IaKreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndiakreng @gialai.gov.vn
	0269.3845526
	0269.3845526
	 
	000.60.51.H21
	000.60.51.H21
	 
	 

	16.29
	H21.51.61
	UBND xã la Mơ Nông
	Làng Kép 2, xã la Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndiamonong @gialai.gov.vn
	0915234267
	0915234267
	 
	000.61.51.H21
	000.61.51.H21
	 
	 

	16.30
	H21.51.62
	UBND xã la Nhin
	Thôn 1, xã IaNhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndianhin @gialai.gov.vn
	02693.745.376
	02693.745.376
	 
	000.62.51.H21
	000.62.51.H21
	 
	 

	16.31
	H21.51.63
	UBND xã la Phí
	Làng Lút, xã la Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndiaphi @gialai.gov.vn
	02693824468
	02693824468
	 
	000.63.51.H21
	000.63.51.H21
	 
	 

	16.32
	H21.51.64
	UBND xã Nghĩa Hòa
	Thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndnghiahoa @gialai.gov.vn
	0353696163
	0353696163
	 
	000.64.51.H21
	000.64.51.H21
	 
	 

	16.33
	H21.51.65
	UBND xã Nghĩa Hưng
	Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Ubndnghiahung @gialai.gov.vn
	02693842011
	02693842011
	 
	000.65.51.H21
	000.65.51.H21
	 
	 

	17
	H21.52
	UBND huyện Chư Prông
	 
	 
	 
	 
	 
	000.00.52.H21
	000.00.52.H21
	 
	 

	17.1
	H21.52.01
	Phòng Dân tộc
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	dantoc.chuprong @gialai.gov.vn
	02693899619
	02693899619
	 
	000.01.52.H21
	000.01.52.H21
	 
	 

	17.2
	H21.52.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	gddt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843125
	02693843125
	 
	000.02.52.H21
	000.02.52.H21
	 
	 

	17.3
	H21.52.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ktht.chuprong @gialai.gov.vn
	02693889385
	02693889385
	 
	000.03.52.H21
	000.03.52.H21
	 
	 

	17.4
	H21.52.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.chuprong @gialai.gov.vn
	02693899857
	02693899857
	 
	000.04.52.H21
	000.04.52.H21
	 
	 

	17.5
	H21.52.05
	Phòng Nội vụ
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	noivu.chuprong @gialai.gov.vn
	02693503504
	02693503504
	 
	000.05.52.H21
	000.05.52.H21
	 
	 

	17.6
	H21.52.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843686
	02693843686
	 
	000.06.52.H21
	000.06.52.H21
	 
	 

	17.7
	H21.52.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	tckh.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507889
	02693507889
	 
	000.07.52.H21
	000.07.52.H21
	 
	 

	17.8
	H21.52.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	tnmt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843161
	02693843161
	 
	000.08.52.H21
	000.08.52.H21
	 
	 

	17.9
	H21.52.09
	Phòng Tư pháp
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	tuphap.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843056
	02693843056
	 
	000.09.52.H21
	000.09.52.H21
	 
	 

	17.10
	H21.52.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	vhtt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843133
	02693843133
	 
	000.10.52.H21
	000.10.52.H21
	 
	 

	17.11
	H21.52.12
	Thanh tra huyện
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507979
	02693507979
	 
	000.12.52.H21
	000.12.52.H21
	 
	 

	17.12
	H21.52.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	16 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507858
	02693507858
	 
	000.13.52.H21
	000.13.52.H21
	 
	 

	17.13
	H21.52.16
	Trạm Quản lý nước và công trình đô thị
	Thôn 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	dctdt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507579
	02693507579
	 
	000.16.52.H21
	000.16.52.H21
	 
	 

	17.14
	H21.52.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	33 Trần Phú, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	bqldadtxd.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843675
	02693843675
	 
	000.17.52.H21
	000.17.52.H21
	 
	 

	17.15
	H21.52.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	đường Nguyễn Trãi, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.chuprong  @gialai.gov.vn
	02693507378
	02693507378
	 
	000.19.52.H21
	000.19.52.H21
	 
	 

	17.16
	H21.52.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông
	ttgdtx.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507604
	02693507604
	 
	000.20.52.H21
	000.20.52.H21
	 
	 

	17.17
	H21.52.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông
	ttvhtttt.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843151
	02693843151
	 
	000.21.52.H21
	000.21.52.H21
	 
	 

	17.18
	H21.52.50
	UBND xã la Pia
	Làng Hle, xã la Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iapia.chuprong @gialai.gov.vn
	0363784266
	0363784266
	 
	000.50.52.H21
	000.50.52.H21
	 
	 

	17.19
	H21.52.51
	UBND thị trấn Chư Prông
	Tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông
	ttchuprong.chuprong @gialai.gov.vn
	02692233888
	02692233888
	 
	000.51.52.H21
	000.51.52.H21
	 
	 

	17.20
	H21.52.52
	UBND xã Bàu Cạn
	Thôn Đoàn Ket, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	baucan.chuprong @gialai.gov.vn
	02693843846
	02693843846
	 
	000.52.52.H21
	000.52.52.H21
	 
	 

	17.21
	H21.52.53
	UBND xã la Bang
	Làng Bang Ngoi, xã la Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iabang.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507752
	02693507752
	 
	000.53.52.H21
	000.53.52.H21
	 
	 

	17.22
	H21.52.54
	UBND xã la Băng
	Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	xaiabang.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507447
	02693507447
	 
	000.54.52.H21
	000.54.52.H21
	 
	 

	17.23
	H21.52.55
	UBND xã la Boòng
	Làng Sor, xã la Bòong, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iaboong.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507007
	02693507007
	 
	000.55.52.H21
	000.55.52.H21
	 
	 

	17.24
	H21.52.56
	UBND xã la Drăng
	Thôn An Hòa, xã la Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iadrang.chuprong @gialai.gov.vn
	02693790102
	02693790102
	 
	000.56.52.H21
	000.56.52.H21
	 
	 

	17.25
	H21.52.57
	UBND xã la Me
	Làng Quen, xã la Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iaga.chuprong @gialai.gov.vn
	02693503639
	02693503639
	 
	000.57.52.H21
	000.57.52.H21
	 
	 

	17.26
	H21.52.58
	UBND xã la 0
	Làng La, xã la 0, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iao.chuprong @gialai.gov.vn
	02693790009
	02693790009
	 
	000.58.52.H21
	000.58.52.H21
	 
	 

	17.27
	H21.52.59
	UBND xã la Phin
	Thôn Hoàng Tiên, xã la Phin, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iaphin.chuprong @gialai.gov.vn
	02693501228
	02693501228
	 
	000.59.52.H21
	000.59.52.H21
	 
	 

	17.28
	H21.52.61
	UBND xã la Púch
	Làng Goòng, xã la Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iapuch.chuprong @gialai.gov.vn
	02696560800
	02696560800
	 
	000.61.52.H21
	000.61.52.H21
	 
	 

	17.29
	H21.52.62
	UBND xã la Tôr
	Làng Ó Kly, xã la Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iator.chuprong @gialai.gov.vn
	02963507123
	02963507123
	 
	000.62.52.H21
	000.62.52.H21
	 
	 

	17.30
	H21.52.63
	UBND xã la Về
	Làng Doăch, xã la Về, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iave.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507856
	02693507856
	 
	000.63.52.H21
	000.63.52.H21
	 
	 

	17.31
	H21.52.64
	UBND xã Thăng Hưng
	Thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thanghung.chuprong @gialai.gov.vn
	02693507067
	02693507067
	 
	000.64.52.H21
	000.64.52.H21
	 
	 

	17.32
	H21.52.65
	UBND xã Bình Giáo
	Thôn Tân Lạc, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	binhgiao.chuprong @gialai.gov.vn
	02696500008
	02696500008
	 
	000.65.52.H21
	000.65.52.H21
	 
	 

	17.33
	H21.52.66
	UBND xã la Ga
	Làng Tu 1, xã la Ga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iaga.chuprong @gialai.gov.vn
	02693500069
	02693500069
	 
	000.66.52.H21
	000.66.52.H21
	 
	 

	17.34
	H21.52.67
	UBND xã la Kly
	Làng Pó, xã la Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iakly.chuprong @gialai.gov.vn
	0269899921
	0269899921
	 
	000.67.52.H21
	000.67.52.H21
	 
	 

	17.35
	H21.52.68
	UBND xã la Lâu
	Làng Tu, xã la Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ialau.chuprong @gialai.gov.vn
	02693847139
	02693847139
	 
	000.68.52.H21
	000.68.52.H21
	 
	 

	17.36
	H21.52.69
	UBND xã la Mơ
	Làng Klăh, xã la Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iamor.chuprong @gialai.gov.vn
	02692238999
	02692238999
	 
	000.69.52.H21
	000.69.52.H21
	 
	 

	17.37
	H21.52.70
	UBND xã la Piơr
	Làng Piơr 1, xã la Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	iapior.chuprong @gialai.gov.vn
	02693847603
	02693847603
	 
	000.70.52.H21
	000.70.52.H21
	 
	 

	18
	H21.53
	UBND huyện Chư Pưh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	H21.53.01
	Phòng Dân tộc
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	dantoc.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.01.53.H21
	000.01.53.H21
	 
	 

	18.2
	H21.53.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	gddt.chupuh @gialai.gov.vn
	02693506639
	02693506639
	 
	000.02.53.H21
	000.02.53.H21
	 
	 

	18.3
	H21.53.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	ktht.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.03.53.H21
	000.03.53.H21
	 
	 

	18.4
	H21.53.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.chupuh @gialai.gov.vn
	02693850970
	02693850970
	 
	000.04.53.H21
	000.04.53.H21
	 
	 

	18.5
	H21.53.05
	Phòng Nội vụ
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	noivu.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.05.53.H21
	000.05.53.H21
	 
	 

	18.6
	H21.53.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.06.53.H21
	000.06.53.H21
	 
	 

	18.7
	H21.53.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	tckh.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.07.53.H21
	000.07.53.H21
	 
	 

	18.8
	H21.53.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	tnmt.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.08.53.H21
	000.08.53.H21
	 
	 

	18.9
	H21.53.09
	Phòng Tư pháp
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	tuphap.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.09.53.H21
	000.09.53.H21
	 
	 

	18.10
	H21.53.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	vhtt.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.10.53.H21
	000.10.53.H21
	 
	 

	18.11
	H21.53.12
	Thanh tra huyện
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.12.53.H21
	000.12.53.H21
	 
	 

	18.12
	H21.53.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.chupuh @gialai.gov.vn
	02693516111
	02693516111
	 
	000.13.53.H21
	000.13.53.H21
	 
	 

	18.13
	H21.53.16
	Trạm Quản lý nước sạch
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 
	000.16.53.H21
	000.16.53.H21
	 
	 

	18.14
	H21.53.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	bqlda.chupu  h@gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.17.53.H21
	000.17.53.H21
	 
	 

	18.15
	H21.53.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	dvnn.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.19.53.H21
	000.19.53.H21
	 
	 

	18.16
	H21.53.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	ttgdtx.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.20.53.H21
	000.20.53.H21
	 
	 

	18.17
	H21.53.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.21.53.H21
	000.21.53.H21
	 
	 

	18.18
	H21.53.41
	Ban Quản lý Công trình Đô thị & VSMT
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	bqlctdt.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.41.53.H21
	000.41.53.H21
	 
	 

	18.19
	H21.53.51
	UBND thị trấn Nhơn Hoà
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	nhonhoa.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.51.53.H21
	000.51.53.H21
	 
	 

	18.20
	H21.53.52
	UBND xã Chu Don
	Xã Chu Don, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	chudon.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.52.53.H21
	000.52.53.H21
	 
	 

	18.21
	H21.53.53
	UBND xã la BLứ
	xã la BLứ, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	iablu.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.53.53.H21
	000.53.53.H21
	 
	 

	18.22
	H21.53.54
	UBND xã la Dreng
	xã la Dreng, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	iadreng.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.54.53.H21
	000.54.53.H21
	 
	 

	18.23
	H21.53.55
	UBND xã la Hla
	xã la Hla, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	iahla.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.55.53.H21
	000.55.53.H21
	 
	 

	18.24
	H21.53.56
	UBND xã la Hrú
	xã la Hrú, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	iahru.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.56.53.H21
	000.56.53.H21
	 
	 

	18.25
	H21.53.57
	UBND xã la Le
	xã la Le, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	iale.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.57.53.H21
	000.57.53.H21
	 
	 

	18.26
	H21.53.58
	UBND xã la Phang
	xã la Phang, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	iaphang.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.58.53.H21
	000.58.53.H21
	 
	 

	18.27
	H21.53.59
	UBND xã la Rong
	xã la Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	iarong.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.59.53.H21
	000.59.53.H21
	 
	 

	19
	H21.54
	UBND huyện Chư Sê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	H21.54.01
	Phòng Dân tộc
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	dt.chuse @gialai.gov.vn
	02693506668
	02693506668
	 
	000.01.54.H21
	000.01.54.H21
	 
	 

	19.2
	H21.54.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	14 Lê Duẩn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	gddt.chuse @gialai.gov.vn
	02693506989
	02693506989
	 
	000.02.54.H21
	000.02.54.H21
	 
	 

	19.3
	H21.54.03
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ktht.chuse @gialai.gov.vn
	02696554139
	02696554139
	 
	000.03.54.H21
	000.03.54.H21
	 
	 

	19.4
	H21.54.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	759 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.chuse @gialai.gov.vn
	02693851147
	02693851147
	 
	000.04.54.H21
	000.04.54.H21
	 
	 

	19.5
	H21.54.05
	Phòng Nội vụ
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	nv.chuse @gialai.gov.vn
	02693516179
	02693516179
	 
	000.05.54.H21
	000.05.54.H21
	 
	 

	19.6
	H21.54.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.chuse @gialai.gov.vn
	2693851134
	2693851134
	 
	000.06.54.H21
	000.06.54.H21
	 
	 

	19.7
	H21.54.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	757 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	tckh.chuse @gialai.gov.vn
	02693768289
	02693768289
	 
	000.07.54.H21
	000.07.54.H21
	 
	 

	19.8
	H21.54.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	tnmt.chuse @gialai.gov.vn
	02693851082
	02693851082
	 
	000.08.54.H21
	000.08.54.H21
	 
	 

	19.9
	H21.54.09
	Phòng Tư pháp
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	tp.chuse @gialai.gov.vn
	02693506375
	02693506375
	 
	000.09.54.H21
	000.09.54.H21
	 
	 

	19.10
	H21.54.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	24 Phạm Văn Đồng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	vhtt.chuse @gialai.gov.vn
	0368501648
	0368501648
	 
	000.10.54.H21
	000.10.54.H21
	 
	 

	19.11
	H21.54.12
	Thanh tra huyện
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	tt.chuse @gialai.gov.vn
	02693620222
	02693620222
	 
	000.12.54.H21
	000.12.54.H21
	 
	 

	19.12
	H21.54.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	761 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Unndchuse @gialai.gov.vn
	02693851781
	02693851781
	 
	000.13.54.H21
	000.13.54.H21
	 
	 

	19.13
	H21.54.15
	Ban Quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường
	114 Đường 17 tháng 3, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	bqlctdtvsmt.chuse @gialai.gov.vn
	036 3404119
	036 3404119
	 
	000.15.54.H21
	000.15.54.H21
	 
	 

	19.14
	H21.54.16
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	14 Lê Duẩn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Bqldacs @gmail.com
	973135840
	973135840
	 
	000.16.54.H21
	000.16.54.H21
	 
	 

	19.15
	H21.54.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	26 Phạm Văn Đồng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.chuse @gialai.gov.vn
	0269306006
	0269306006
	 
	000.19.54.H21
	000.19.54.H21
	 
	 

	19.16
	H21.54.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Thôn Đoàn Kết, xã la Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	trungtamgdnn.gdtxchu se@gmail.com
	2692478222
	2692478222
	 
	000.20.54.H21
	000.20.54.H21
	 
	 

	19.17
	H21.54.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Đường Phạm Văn Đồng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ttvhtt.chuse @gialai.gov.vn
	02693516899
	02693516899
	 
	000.21.54.H21
	000.21.54.H21
	 
	 

	19.18
	H21.54.26
	Đội Giao thông công chính
	Xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Doigtcchuyenchuse @gmail.com
	0772599719
	0772599719
	 
	000.26.54.H21
	000.26.54.H21
	 
	 

	19.19
	H21.54.36
	Ban Quản lý Ben xe
	Thôn An Điền, xã iablang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	bqlbx.chuse @gialai.gov.vn
	02693506677
	02693506677
	 
	000.36.54.H21
	000.36.54.H21
	 
	 

	19.20
	H21.54.46
	Ban Quản lý Chơ Chư Sê
	Đường Tô Vĩnh Diện, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Bqlchochuse @gmail.com
	02693506276
	02693506276
	 
	000.46.54.H21
	000.46.54.H21
	 
	 

	19.21
	H21.54.51
	UBND thi trấn Chư Sê
	806 Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndttchuse.chuse @gialai.gov.vn
	02692215859
	02692215859
	 
	000.51.54.H21
	000.51.54.H21
	 
	 

	19.22
	H21.54.52
	UBND xã AI Bá
	Thôn Tứ Kỳ Nam, xã AL Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndalba.chuse @gialai.gov.vn
	02693607294
	02693607294
	 
	000.52.54.H21
	000.52.54.H21
	 
	 

	19.23
	H21.54.53
	UBND xã Ayun
	làng Tung Ke, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Ubndayun.chuse @gialai.gov.vn
	02693501189
	02693501189
	 
	000.53.54.H21
	000.53.54.H21
	 
	 

	19.24
	H21.54.54
	UBND xã Bar Măih
	Phăm Kleo Ngoi, xã Bar Măih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Ubndbarmaih.chuse @gialai.gov.vn
	02693506509
	02693506509
	 
	000.54.54.H21
	000.54.54.H21
	 
	 

	19.25
	H21.54.55
	UBND xã Bờ Ngoong
	Thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong huyện Chư Sê,tỉnh Gia Lai
	Ubndbongoong.chuse @gialai.gov.vn
	02693884511
	02693884511
	 
	000.55.54.H21
	000.55.54.H21
	 
	 

	19.26
	H21.54.56
	UBND xã Chư Pơng
	Thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndchupong.chuse @gialai.gov.vn
	02693978606
	02693978606
	 
	000.56.54.H21
	000.56.54.H21
	 
	 

	19.27
	H21.54.57
	UBND xã Dun
	Làng Greo pết, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubnnddun.chuse @gialai.gov.vn
	02693506200
	02693506200
	 
	000.57.54.H21
	000.57.54.H21
	 
	 

	19.28
	H21.54.58
	UBND xã H Bông
	QL 25, Làng Kte, xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndhbong.chuse @gialai.gov.vn
	02693886862
	02693886862
	 
	000.58.54.H21
	000.58.54.H21
	 
	 

	19.29
	H21.54.59
	UBND xã la Blang
	Thôn 2, xã la Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndiablang.chuse @gialai.gov.vn
	02693602678
	02693602678
	 
	000.59.54.H21
	000.59.54.H21
	 
	 

	19.30
	H21.54.60
	UBND xã la Giai
	Thôn Hương Phú, Xã la Giai, xã Chư sê
	ubndiaglai.chuse @gialai.gov.vn
	02693767507
	02693767507
	 
	000.60.54.H21
	000.60.54.H21
	 
	 

	19.31
	H21.54.61
	UBND xã la HLốp
	Thôn 1, xã IaHLốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndiahlop.chuse @gialai.gov.vn
	02693622886
	02693622886
	 
	000.61.54.H21
	000.61.54.H21
	 
	 

	19.32
	H21.54.62
	UBND xã la Ko
	Làng Obung, xã la Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndiako.chuse @gialai.gov.vn
	02693516282
	02693516282
	 
	000.62.54.H21
	000.62.54.H21
	 
	 

	19.33
	H21.54.63
	UBND xã la Pal
	Thôn 5, Iapal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndiapal.chuse @gialai.gov.vn
	02693620329
	02693620329
	 
	000.63.54.H21
	000.63.54.H21
	 
	 

	19.34
	H21.54.64
	UBND xã la Tiêm
	Thôn 19, xã la Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndiatiem.chuse @gialai.gov.vn
	02693620003
	02693620003
	 
	000.64.54.H21
	000.64.54.H21
	 
	 

	19.35
	H21.54.65
	UBND xã Kông HTok
	Làng Dơ Nông, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	ubndkonghtok.chuse @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.65.54.H21
	000.65.54.H21
	 
	 

	20
	H21.55
	UBND huyện Đak Đoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	H21.55.01
	Phòng Dân tộc
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	dt.dakdoa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.01.55.H21
	000.01.55.H21
	 
	 

	20.2
	H21.55.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	184 Nguyễn Huệ, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	gddt.dakdoa @gialai.gov.vn
	 
	 
	dakdoa.edu.vn
	000.02.55.H21
	000.02.55.H21
	 
	 

	20.3
	H21.55.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	ktht.dakdoa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.03.55.H21
	000.03.55.H21
	 
	 

	20.4
	H21.55.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693984905
	02693984905
	 
	000.04.55.H21
	000.04.55.H21
	 
	 

	20.5
	H21.55.05
	Phòng Nội vụ
	184 Nguyễn Huệ, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	nv.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831250
	02693831250
	 
	000.05.55.H21
	000.05.55.H21
	 
	 

	20.6
	H21.55.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thôn 4, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831170
	02693831170
	 
	000.06.55.H21
	000.06.55.H21
	 
	 

	20.7
	H21.55.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	tckh.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831144
	02693831144
	 
	000.07.55.H21
	000.07.55.H21
	 
	 

	20.8
	H21.55.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	184 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	tnmt.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831847
	02693831847
	 
	000.08.55.H21
	000.08.55.H21
	 
	 

	20.9
	H21.55.09
	Phòng Tư pháp
	184 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	tp.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831013
	02693831013
	 
	000.09.55.H21
	000.09.55.H21
	 
	 

	20.10
	H21.55.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	vhtt.dakdoa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.10.55.H21
	000.10.55.H21
	 
	 

	20.11
	H21.55.12
	Thanh tra huyện
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	tt.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831255
	02693831255
	 
	000.12.55.H21
	000.12.55.H21
	 
	 

	20.12
	H21.55.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	68 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	Ubnddakdoa @gialai.gov.vn
	02693831178
	02693831178
	 
	000.13.55.H21
	000.13.55.H21
	 
	 

	20.13
	H21.55.16
	Trạm Quản lý nước và công trình đô thị
	01 Lê Hồng Phong, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	 
	02693831671
	02693831671
	 
	000.16.55.H21
	000.16.55.H21
	 
	 

	20.14
	H21.55.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	156 Nguyễn Huệ, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	 
	02693831224
	02693831224
	 
	000.17.55.H21
	000.17.55.H21
	 
	 

	20.15
	H21.55.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	530 Nguyễn Huệ, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	 
	02693831016
	02693831016
	 
	000.19.55.H21
	000.19.55.H21
	 
	 

	20.16
	H21.55.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	60 Trần Hưng Đạo, TT Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	ttgdtx.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831726
	02693831726
	 
	000.20.55.H21
	000.20.55.H21
	 
	 

	20.17
	H21.55.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	168 Đường Wưu - Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
	ttth.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831601
	02693831601
	 
	000.21.55.H21
	000.21.55.H21
	 
	 

	20.18
	H21.55.51
	UBND thị trấn Đăk Đoa
	168 Đường Wưu - Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
	ttdakdoa.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831096
	02693831096
	 
	000.51.55.H21
	000.51.55.H21
	 
	 

	20.19
	H21.55.52
	UBND xã A Dok
	Thôn Broch, xã Adok, huyện Đak Đoa - Gia Lai
	adok.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693622836
	02693622836
	 
	000.52.55.H21
	000.52.55.H21
	 
	 

	20.20
	H21.55.53
	UBND xã Đak Krong
	Thôn5, xã ĐakKrong, huyện Đak Đoa, Gia Lai
	dakkrong.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693898058
	02693898058
	 
	000.53.55.H21
	000.53.55.H21
	 
	 

	20.21
	H21.55.54
	UBND xã Đăk Sơmei
	Đê Gôh, Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	daksomei.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693605308
	02693605308
	 
	000.54.55.H21
	000.54.55.H21
	 
	 

	20.22
	H21.55.55
	UBND xã Glar
	Thôn Tươh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	glar.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831566
	02693831566
	 
	000.55.55.H21
	000.55.55.H21
	 
	 

	20.23
	H21.55.56
	UBND xã H' Neng
	Thôn Tam Điệp, Hneng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	hneng.dakdoa @gialai.gov.vn
	02692220666
	02692220666
	 
	000.56.55.H21
	000.56.55.H21
	 
	 

	20.24
	H21.55.57
	UBND xã Hà Bầu
	Làng Bông, Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	habau.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693543018
	02693543018
	 
	000.57.55.H21
	000.57.55.H21
	 
	 

	20.25
	H21.55.58
	UBND xã Hà Đông
	thôn Kon Mahar, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	hadong.dakdoa @gialai.gov.vn
	02696277299
	02696277299
	 
	000.58.55.H21
	000.58.55.H21
	 
	 

	20.26
	H21.55.59
	UBND xã Hải Yang
	Thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	haiyang.dakdoa @gialai.gov.vn
	02696577999
	02696577999
	 
	000.59.55.H21
	000.59.55.H21
	 
	 

	20.27
	H21.55.60
	UBND xã Hnol
	Làng Botgrek, xã Hnol, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	hnol.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693605312
	02693605312
	 
	000.60.55.H21
	000.60.55.H21
	 
	 

	20.28
	H21.55.61
	UBND xã la Băng
	Thôn 5, xã la Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	iabang.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693900379
	02693900379
	 
	000.61.55.H21
	000.61.55.H21
	 
	 

	20.29
	H21.55.62
	UBND xã la pết
	Thôn Ngom Thung, xã la pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	iapet.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693600679
	02693600679
	 
	000.62.55.H21
	000.62.55.H21
	 
	 

	20.30
	H21.55.63
	UBND xã K' Dang
	Thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	kdang.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693831015
	02693831015
	 
	000.63.55.H21
	000.63.55.H21
	 
	 

	20.31
	H21.55.64
	UBND xã Kon Gang
	Làng Kóp, Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai
	kongang.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693502876
	02693502876
	 
	000.64.55.H21
	000.64.55.H21
	 
	 

	20.32
	H21.55.65
	UBND xã Nam Yang
	Thôn 2, Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	namyang.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693500959
	02693500959
	 
	000.65.55.H21
	000.65.55.H21
	 
	 

	20.33
	H21.55.66
	UBND xã Tân Bình
	Thôn 1, Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	tanbinh.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693900312
	02693900312
	 
	000.66.55.H21
	000.66.55.H21
	 
	 

	20.34
	H21.55.67
	UBND xã Trang
	Làng Cồ, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	trang.dakdoa @gialai.gov.vn
	02693502837
	02693502837
	 
	000.67.55.H21
	000.67.55.H21
	 
	 

	21
	H21.56
	UBND huyện Đak Pơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	H21.56.01
	Phòng Dân tộc
	142 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	dantoc.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738495
	02693738495
	 
	000.01.56.H21
	000.01.56.H21
	 
	 

	21.2
	H21.56.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Lê Thánh Tôn, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	gddt.dakpo @gialai.gov.vn
	02696330679
	02696330679
	gddtdakpo.gialai.gov. vn
	000.02.56.H21
	000.02.56.H21
	 
	 

	21.3
	H21.56.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	ktht.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738293
	02693738293
	 
	000.03.56.H21
	000.03.56.H21
	 
	 

	21.4
	H21.56.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	142 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738240
	02693738240
	 
	000.04.56.H21
	000.04.56.H21
	 
	 

	21.5
	H21.56.05
	Phòng Nội vụ
	142 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	noivu.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738249
	02693738249
	 
	000.05.56.H21
	000.05.56.H21
	 
	 

	21.6
	H21.56.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	142 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Po, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738328
	02693738328
	 
	000.06.56.H21
	000.06.56.H21
	 
	 

	21.7
	H21.56.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Po, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	tckh.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738270
	02693738270
	 
	000.07.56.H21
	000.07.56.H21
	 
	 

	21.8
	H21.56.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Po, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	tnmt.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738291
	02693738291
	 
	000.08.56.H21
	000.08.56.H21
	 
	 

	21.9
	H21.56.09
	Phòng Tư pháp
	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	tuphap.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738289
	02693738289
	 
	000.09.56.H21
	000.09.56.H21
	 
	 

	21.10
	H21.56.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Đường Hùng Vương, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	vhtt.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738274
	02693738274
	 
	000.10.56.H21
	000.10.56.H21
	 
	 

	21.11
	H21.56.12
	Thanh tra huyện
	142 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738268
	02693738268
	 
	000.12.56.H21
	000.12.56.H21
	 
	 

	21.12
	H21.56.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	vphdnd.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738295
	02693738295
	 
	000.13.56.H21
	000.13.56.H21
	 
	 

	21.13
	H21.56.16
	Trạm Quản lý nước và công trình đô thị
	02 Trần Phú, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	doicongtrinhgiaothong dakpo@gmail.com
	02693738313
	02693738313
	 
	000.16.56.H21
	000.16.56.H21
	 
	 

	21.14
	H21.56.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	88 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	bqldadtxdcb.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738267
	02693738267
	 
	000.17.56.H21
	000.17.56.H21
	 
	 

	21.15
	H21.56.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	59 Phạm Văn Đồng, thị trấn Đak Po, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738040
	02693738040
	 
	000.19.56.H21
	000.19.56.H21
	 
	 

	21.16
	H21.56.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	111 Lê Thánh Tông, thị trấn Đak Po, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	ttgdtx.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738485
	02693738485
	 
	000.20.56.H21
	000.20.56.H21
	 
	 

	21.17
	H21.56.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	02 Lê Lợi, Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Po, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	ttvhtt.dakpo @gialai.gov.vn
	02693509255
	02693509255
	 
	000.21.56.H21
	000.21.56.H21
	 
	 

	21.18
	H21.56.51
	UBND thị trấn Đak Po
	278 Hùng Vuông, thị trấn Đak Po, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	dakpo.dakpo @gialai.gov.vn
	02693738009
	02693738009
	 
	000.51.56.H21
	000.51.56.H21
	 
	 

	21.19
	H21.56.52
	UBND xã An Thành
	Thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	anthanh.dakpo @gialai.gov.vn
	02693606007
	02693606007
	 
	000.52.56.H21
	000.52.56.H21
	 
	 

	21.20
	H21.56.53
	UBND xã Cu An
	Thôn Hiệp An, xã Cu An, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	cuan.dakpo @gialai.gov.vn
	02693832389
	02693832389
	 
	000.53.56.H21
	000.53.56.H21
	 
	 

	21.21
	H21.56.54
	UBND xã Hà Tam
	Thôn 2, xã Hà Tam, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	hatam.dakpo @gialai.gov.vn
	02693838502
	02693838502
	 
	000.54.56.H21
	000.54.56.H21
	 
	 

	21.22
	H21.56.55
	UBND xã Phú An
	Thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	phuan.dakpo @gialai.gov.vn
	02695611974
	02695611974
	 
	000.55.56.H21
	000.55.56.H21
	 
	 

	21.23
	H21.56.56
	UBND xã Tân An
	Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Po, tỉnh Gia Lai
	tanan.dakpo @gialai.gov.vn
	02693832383
	02693832383
	 
	000.56.56.H21
	000.56.56.H21
	 
	 

	21.24
	H21.56.57
	UBND xã Ya Hội
	Làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	yahoi.dakpo @gialai.gov.vn
	02696282634
	02696282634
	 
	000.57.56.H21
	000.57.56.H21
	 
	 

	21.25
	H21.56.58
	UBND xã Yang Bắc
	Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	yangbac.dakpo @gialai.gov.vn
	02696570667
	02696570667
	 
	000.58.56.H21
	000.58.56.H21
	 
	 

	22
	H21.57
	UBND huyện Đức Cơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1
	H21.57.01
	Phòng Dân tộc
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	dt.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.01.57.H21
	000.01.57.H21
	 
	 

	22.2
	H21.57.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Đường Trần Hưng Đạo, TDP 4, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	gddt.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.02.57.H21
	000.02.57.H21
	 
	 

	22.3
	H21.57.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ktht.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.03.57.H21
	000.03.57.H21
	 
	 

	22.4
	H21.57.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.04.57.H21
	000.04.57.H21
	 
	 

	22.5
	H21.57.05
	Phòng Nội vụ
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	nv.ducco @gialai.gov.vn
	02693846186
	02693846186
	 
	000.05.57.H21
	000.05.57.H21
	 
	 

	22.6
	H21.57.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.ducco @gialai. gov.vn
	 
	 
	 
	000.06.57.H21
	000.06.57.H21
	 
	 

	22.7
	H21.57.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	tckh.ducco @gialai.gov.vn
	02639846105
	02639846105
	 
	000.07.57.H21
	000.07.57.H21
	 
	 

	22.8
	H21.57.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Đường Quang Trung, TDP1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	tnmt.ducco @gialai.gov.vn
	02693846184
	02693846184
	 
	000.08.57.H21
	000.08.57.H21
	 
	 

	22.9
	H21.57.09
	Phòng Tư pháp
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	tp.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.09.57.H21
	000.09.57.H21
	 
	 

	22.10
	H21.57.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	vhtt.ducco @gialai.gov.vn
	02693846143
	02693846143
	 
	000.10.57.H21
	000.10.57.H21
	 
	 

	22.11
	H21.57.12
	Thanh tra huyện
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	tt.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.12.57.H21
	000.12.57.H21
	 
	 

	22.12
	H21.57.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	178 Quang Trung, tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Ubndducco @gialai.gov.vn
	02693846107
	02693846107
	ducco.gialai.gov.vn
	000.13.57.H21
	000.13.57.H21
	 
	 

	22.13
	H21.57.16
	Trạm Quản lý nước và công trình đô thị
	111 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	dctgtdvdt.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.16.57.H21
	000.16.57.H21
	 
	 

	22.14
	H21.57.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	102 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	bqldadt.ducco @gialai.gov.vn
	02693846011
	02693846011
	 
	000.17.57.H21
	000.17.57.H21
	 
	 

	22.15
	H21.57.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	100 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	tkn.ducco @gialai.gov.vn
	02693846038
	02693846038
	 
	000.19.57.H21
	000.19.57.H21
	 
	 

	22.16
	H21.57.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	TDP6, đường Phạm Văn Đồng, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ttgdtx.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.20.57.H21
	000.20.57.H21
	 
	 

	22.17
	H21.57.21
	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
	Đường Tôn Đức Thắng, tổ 01, thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.ducco @gialai. gov.vn
	02693508345
	02693508345
	 
	000.21.57.H21
	000.21.57.H21
	 
	 

	22.18
	H21.57.51
	UBND thị trấn Chư Ty
	Đường Anh Hùng Núp, TDP 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndttchuty.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.51.57.H21
	000.51.57.H21
	 
	 

	22.19
	H21.57.52
	UBND xã la Din
	Thôn Thống Nhất, xã la Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiadin.ducco @gialai.gov.vn
	02693849949
	02693849949
	 
	000.52.57.H21
	000.52.57.H21
	 
	 

	22.20
	H21.57.53
	UBND xã la Dơk
	Làng Dơ kNgol, xã la Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiadok.ducco @gialai.gov.vn
	02693846481
	02693846481
	 
	000.53.57.H21
	000.53.57.H21
	 
	 

	22.21
	H21.57.54
	UBND xã la Dom
	Làng Mook Đen 1, xã la Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiadom.ducco @gialai.gov.vn
	02693846042
	02693846042
	 
	000.54.57.H21
	000.54.57.H21
	 
	 

	22.22
	H21.57.55
	UBND xã la Kla
	Làng Sung Le Kắt, xã la Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiakla.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.55.57.H21
	000.55.57.H21
	 
	 

	22.23
	H21.57.56
	UBND xã la Krêl
	Thôn la Lâm, xã la Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiakrel.ducco @gialai.gov.vn
	02693846368
	02693846368
	 
	000.56.57.H21
	000.56.57.H21
	 
	 

	22.24
	H21.57.57
	UBND xã la Kriêng
	Làng Ấp, xã la Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiakrieng.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.57.57.H21
	000.57.57.H21
	 
	 

	22.25
	H21.57.58
	UBND xã la Lang
	Làng Le 1, xã la Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndialang.ducco @gialai.gov.vn
	02693849115
	02693849115
	 
	000.58.57.H21
	000.58.57.H21
	 
	 

	22.26
	H21.57.59
	UBND xã la Nan
	Làng Nú, xã la Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndianan.ducco @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.59.57.H21
	000.59.57.H21
	 
	 

	22.27
	H21.57.60
	UBND xã la Pnôn
	Làng Bua, xã la Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ubndiapnon.ducco @gialai.gov.vn
	02693848379
	02693848379
	 
	000.60.57.H21
	000.60.57.H21
	 
	 

	23
	H21.58
	UBND huyện la Grai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.1
	H21.58.01
	Phòng Dân tộc
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	dantoc.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844279
	02693844279
	 
	000.01.58.H21
	000.01.58.H21
	 
	 

	23.2
	H21.58.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	193 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	gddt.iagrai  @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.02.58.H21
	000.02.58.H21
	 
	 

	23.3
	H21.58.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ktht.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844186
	02693844186
	 
	000.03.58.H21
	000.03.58.H21
	 
	 

	23.4
	H21.58.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844353
	02693844353
	 
	000.04.58.H21
	000.04.58.H21
	 
	 

	23.5
	H21.58.05
	Phòng Nội vụ
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	noivu.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844163
	02693844163
	 
	000.05.58.H21
	000.05.58.H21
	 
	 

	23.6
	H21.58.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	292 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.06.58.H21
	000.06.58.H21
	 
	 

	23.7
	H21.58.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	277 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	tckh.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.07.58.H21
	000.07.58.H21
	 
	 

	23.8
	H21.58.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	42 Trần Phú, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	tnmt.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844224
	02693844224
	 
	000.08.58.H21
	000.08.58.H21
	 
	 

	23.9
	H21.58.09
	Phòng Tư pháp
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	tuphap.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.09.58.H21
	000.09.58.H21
	 
	 

	23.10
	H21.58.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	vhtt.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.10.58.H21
	000.10.58.H21
	 
	 

	23.11
	H21.58.12
	Thanh tra huyện
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.12.58.H21
	000.12.58.H21
	 
	 

	23.12
	H21.58.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844322
	02693844322
	 
	000.13.58.H21
	000.13.58.H21
	 
	 

	23.13
	H21.58.16
	Đội Quản lý trật tự Đô thị - Xây dựng- Môi trường huyện
	05 Hùng Vương, trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	dqlttdtxdmt.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.16.58.H21
	000.16.58.H21
	 
	 

	23.14
	H21.58.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	298 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	bqlda.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.17.58.H21
	000.17.58.H21
	 
	 

	23.15
	H21.58.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	292 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.19.58.H21
	000.19.58.H21
	 
	 

	23.16
	H21.58.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	150 Quang Trung, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ttdn.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.20.58.H21
	000.20.58.H21
	 
	 

	23.17
	H21.58.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	260 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844722
	02693844722
	 
	000.21.58.H21
	000.21.58.H21
	 
	 

	23.18
	H21.58.26
	Đội Quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	292 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	dqlktccttl.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.26.58.H21
	000.26.58.H21
	 
	 

	23.19
	H21.58.51
	UBND thị trấn la Kha
	284 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iakha.iagrai @gialai.gov.vn
	02693844347
	02693844347
	 
	000.51.58.H21
	000.51.58.H21
	 
	 

	23.20
	H21.58.52
	UBND xã la Bă
	Thôn Chư Hậu 6, xã la Bă, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iaba.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.52.58.H21
	000.52.58.H21
	 
	 

	23.21
	H21.58.53
	UBND xã la Chia
	Làng Lang, xã la Chiă, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iachia.iagrai @gialai.gov.vn
	02693518123
	02693518123
	 
	000.53.58.H21
	000.53.58.H21
	 
	 

	23.22
	H21.58.54
	UBND xã la Dêr
	Làng Blang 1, xã la Dêr, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iader.iagrai @gialai.gov.vn
	02693500006
	02693500006
	 
	000.54.58.H21
	000.54.58.H21
	 
	 

	23.23
	H21.58.55
	UBND xã la Grăng
	Làng Mèo, xã la Grăng, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iagrang.iagrai @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.55.58.H21
	000.55.58.H21
	 
	 

	23.24
	H21.58.56
	UBND xã la Hrung
	Làng Út 1, xã la Hrung, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iahrung.iagrai @gialai.gov.vn
	02696273379
	02696273379
	 
	000.56.58.H21
	000.56.58.H21
	 
	 

	23.25
	H21.58.57
	UBND xã la Khai
	Làng Jăng Blo, xã la Khai, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iakhai.iagrai @gialai.gov.vn
	02696333279
	02696333279
	 
	000.57.58.H21
	000.57.58.H21
	 
	 

	23.26
	H21.58.58
	UBND xã la KRai
	Làng Doch la Krót, xã la Krăi, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iakrai.iagrai @gialai.gov.vn
	02693511567
	02693511567
	 
	000.58.58.H21
	000.58.58.H21
	 
	 

	23.27
	H21.58.59
	UBND xã la 0
	Làng Dăng, xã la 0, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iao.iagrai @gialai.gov.vn
	02693504181
	02693504181
	 
	000.59.58.H21
	000.59.58.H21
	 
	 

	23.28
	H21.58.60
	UBND xã la pếch
	Làng Sát Tâu, xã la pếch,huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iapech.iagrai @gialai.gov.vn
	02693622652
	02693622652
	 
	000.60.58.H21
	000.60.58.H21
	 
	 

	23.29
	H21.58.61
	UBND xã la Sao
	Thôn Tân Lập, xã la Sao, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iasao.iagrai @gialai.gov.vn
	0269841246
	0269841246
	 
	000.61.58.H21
	000.61.58.H21
	 
	 

	23.30
	H21.58.62
	UBND xã la Tô
	Thôn 3, xã la Tô, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iato.iagrai @gialai.gov.vn
	02693503786
	02693503786
	 
	000.62.58.H21
	000.62.58.H21
	 
	 

	23.31
	H21.58.63
	UBND xã la Yok
	Thôn Hưng Bình- Tân Hợp, xã la Yok, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	iayok.iagrai @gialai.gov.vn
	02693841123
	02693841123
	 
	000.63.58.H21
	000.63.58.H21
	 
	 

	24
	H21.59
	UBND huyện la Pa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1
	H21.59.01
	Phòng Dân tộc
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	dantoc.iapa @gialai.gov.vn
	02693655649
	02693655649
	 
	000.01.59.H21
	000.01.59.H21
	 
	 

	24.2
	H21.59.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	06 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	gddt.iapa @gialai.gov.vn
	02693655079
	02693655079
	 
	000.02.59.H21
	000.02.59.H21
	 
	 

	24.3
	H21.59.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	ktht.iapa @gialai.gov.vn
	02693655108
	02693655108
	 
	000.03.59.H21
	000.03.59.H21
	 
	 

	24.4
	H21.59.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.iapa @gialai.gov.vn
	02693655099
	02693655099
	 
	000.04.59.H21
	000.04.59.H21
	 
	 

	24.5
	H21.59.05
	Phòng Nội vụ
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	noivu.iapa @gialai.gov.vn
	02693655095
	02693655095
	 
	000.05.59.H21
	000.05.59.H21
	 
	 

	24.6
	H21.59.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thôn Đăk Chă, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.iapa @gialai.gov.vn
	02693655026
	02693655026
	 
	000.06.59.H21
	000.06.59.H21
	 
	 

	24.7
	H21.59.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	08 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tckh.iapa @gialai.gov.vn
	02693655096
	02693655096
	 
	000.07.59.H21
	000.07.59.H21
	 
	 

	24.8
	H21.59.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	157 Hùng Vương, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tnmt.iapa @gialai.gov.vn
	02693655098
	02693655098
	 
	000.08.59.H21
	000.08.59.H21
	 
	 

	24.9
	H21.59.09
	Phòng Tư pháp
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tuphap.iapa @gialai.gov.vn
	02693655101
	02693655101
	 
	000.09.59.H21
	000.09.59.H21
	 
	 

	24.10
	H21.59.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	vhtt.iapa @gialai.gov.vn
	02693655013
	02693655013
	 
	000.10.59.H21
	000.10.59.H21
	 
	 

	24.11
	H21.59.12
	Thanh tra huyện la Pa
	04 Quang Trung, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.iapa @gialai.gov.vn
	02693655100
	02693655100
	 
	000.12.59.H21
	000.12.59.H21
	 
	 

	24.12
	H21.59.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	Lô 07, Hùng Vương, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	bqldadtxdcb.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.17.59.H21
	000.17.59.H21
	 
	 

	24.13
	H21.59.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Thôn Đăk Chă, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.19.59.H21
	000.19.59.H21
	 
	 

	24.14
	H21.59.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Thôn Đăk Chă, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.21.59.H21
	000.21.59.H21
	 
	 

	24.15
	H21.59.51
	UBND xã Chư Mố
	thôn Plei Apa Ama H'Lăk, xã Chư Mố, huyện la Pa,tỉnh Gia Lai
	chumo.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.51.59.H21
	000.51.59.H21
	 
	 

	24.16
	H21.59.52
	UBND xã Chư Răng
	Thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	churang.iapa @gialai.gov.vn
	02693614279
	02693614279
	 
	000.52.59.H21
	000.52.59.H21
	 
	 

	24.17
	H21.59.53
	UBND xã la Broăi
	Bôn la Rniu, xã la Broăi, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	iabroai.iapa @gialai.gov.vn
	02693852706
	02693852706
	 
	000.53.59.H21
	000.53.59.H21
	 
	 

	24.18
	H21.59.54
	UBND xã la Kdăm
	Ploi kdăm, xã la Kdăm, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	iakdam.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.54.59.H21
	000.54.59.H21
	 
	 

	24.19
	H21.59.55
	UBND xã la Mrơn
	Thôn AmaRin2, xã la Mron, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	iamron.iapa @gialai.gov.vn
	02693655305
	02693655305
	 
	000.55.59.H21
	000.55.59.H21
	 
	 

	24.20
	H21.59.56
	UBND xã la Trok
	Thôn Quý Tân, xã la Trok, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	iatrok.iapa @gialai.gov.vn
	02693656039
	02693656039
	 
	000.56.59.H21
	000.56.59.H21
	 
	 

	24.21
	H21.59.57
	UBND xã la Tul
	Bôn Biah B, xã la Tul, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	iatul.iapa @gialai.gov.vn
	02693604144
	02693604144
	 
	000.57.59.H21
	000.57.59.H21
	 
	 

	24.22
	H21.59.58
	UBND xã Kim Tân
	Thôn 1, xã Kim Tân, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	kimtan.iapa @gialai.gov.vn
	02693655176
	02693655176
	 
	000.58.59.H21
	000.58.59.H21
	 
	 

	24.23
	H21.59.59
	UBND xã Pờ Tó
	Thôn 3, xã Pờ Tó, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	poto.iapa @gialai.gov.vn
	02693657780
	02693657780
	 
	000.59.59.H21
	000.59.59.H21
	 
	 

	25
	H21.60
	UBND huyện KBang
	 
	 
	 
	 
	 
	000.00.60.H21
	000.00.60.H21
	 
	 

	25.1
	H21.60.01
	Phòng Dân tộc
	75 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	dt.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.01.60.H21
	000.01.60.H21
	 
	 

	25.2
	H21.60.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	45 Trần Hung Đạo, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	dgdt.kbang  @gialai.gov.vn
	02693834258
	02693834258
	 
	000.02.60.H21
	000.02.60.H21
	 
	 

	25.3
	H21.60.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	74 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	ktht.kbang @gialai.gov.vn
	02693880.850
	02693880.850
	 
	000.03.60.H21
	000.03.60.H21
	 
	 

	25.4
	H21.60.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	75 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	ldtbxh.kbang @gialai.gov.vn
	02693834.543
	02693834.543
	 
	000.04.60.H21
	000.04.60.H21
	 
	 

	25.5
	H21.60.05
	Phòng Nội vụ
	75 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	nv.kbang @gialai.gov.vn
	02693880316
	02693880316
	 
	000.05.60.H21
	000.05.60.H21
	 
	 

	25.6
	H21.60.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	74 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kbang, tỉnh Gia Lai
	nnptnn.kbang @gialai.gov.vn
	02693834.543
	02693834.543
	 
	000.06.60.H21
	000.06.60.H21
	 
	 

	25.7
	H21.60.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	43 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	tckh.kbang @gialai.gov.vn
	02693834226
	02693834226
	 
	000.07.60.H21
	000.07.60.H21
	 
	 

	25.8
	H21.60.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	77 Lê Lợi, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	tnmt.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.08.60.H21
	000.08.60.H21
	 
	 

	25.9
	H21.60.09
	Phòng Tư pháp
	75 Lê Lợi, Thị trấn kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	tp.kbang @gialai.gov.vn
	02693880090
	02693880090
	 
	000.09.60.H21
	000.09.60.H21
	 
	 

	25.10
	H21.60.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Lê Quý Đôn, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	vhTT Kbang @gialai.gov.vn
	02693834543
	02693834543
	 
	000.10.60.H21
	000.10.60.H21
	 
	 

	25.11
	H21.60.12
	Thanh tra huyện
	51 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	TT Kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.12.60.H21
	000.12.60.H21
	 
	 

	25.12
	H21.60.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	78 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	ubndkbang @gialai.gov.vn
	02693834812
	02693834812
	 
	000.13.60.H21
	000.13.60.H21
	 
	 

	25.13
	H21.60.16
	Trạm Quản lý nước và công trình đô thị
	 
	 
	 
	 
	 
	000.16.60.H21
	000.16.60.H21
	 
	 

	25.14
	H21.60.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	78 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kbang, huyện Kbanạ, tỉnh Gia Lai.
	 
	 
	 
	 
	000.17.60.H21
	000.17.60.H21
	 
	 

	25.15
	H21.60.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	74 Tran Hưng Đạo, Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	 
	 
	 
	 
	000.19.60.H21
	000.19.60.H21
	 
	 

	25.16
	H21.60.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	 
	ttgdtx.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.20.60.H21
	000.20.60.H21
	 
	 

	25.17
	H21.60.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	226 Quang Trung, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	 
	 
	 
	 
	000.21.60.H21
	000.21.60.H21
	 
	 

	25.18
	H21.60.51
	UBND thị trấn KBang
	153 Quang Trung, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
	ubndttkbang.kbang @gialai.gov.vn
	02693880197
	02693880197
	 
	 
	 
	 
	 

	25.19
	H21.60.52
	UBND xã Đăk HLơ
	Thôn 3, xã ĐakHlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubnddakhlo.kbang @gialai.gov.vn
	02693606166
	02693606166
	 
	000.52.60.H21
	000.52.60.H21
	 
	 

	25.20
	H21.60.53
	UBND xã Đăk Roong
	Làng Kon Lanh, xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubnddakrooong.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.53.60.H21
	000.53.60.H21
	 
	 

	25.21
	H21.60.54
	UBND xã Đak Smar
	Thôn 2, xã ĐakSmar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubnddaksmar.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.54.60.H21
	000.54.60.H21
	 
	 

	25.22
	H21.60.55
	UBND xã Đông
	Thôn 2 xã Đông huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubnddong.kbang @gialai.gov.vn
	02693834413
	02693834413
	 
	000.55.60.H21
	000.55.60.H21
	 
	 

	25.23
	H21.60.56
	UBND xã Kon Pne
	Làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndkonpne.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.56.60.H21
	000.56.60.H21
	 
	 

	25.24
	H21.60.57
	UBND xã Kông Lơng Khơng
	Thôn Hbang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndklk.kbang @gialai.gov.vn
	02693580703
	02693580703
	 
	000.57.60.H21
	000.57.60.H21
	 
	 

	25.25
	H21.60.58
	UBND xã Kông Pla
	Thôn 2, xã Kông Bờ La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndkongbola.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.58.60.H21
	000.58.60.H21
	 
	 

	25.26
	H21.60.59
	UBND xã Krong
	Làng Sơ Lam, xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndkrong.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.59.60.H21
	000.59.60.H21
	 
	 

	25.27
	H21.60.60
	UBND xã Lơ Ku
	Thôn 1 xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndloku.kbang @gialai.gov.vn
	02693608609
	02693608609
	 
	000.60.60.H21
	000.60.60.H21
	 
	 

	25.28
	H21.60.61
	UBND xã Nghĩa An
	Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndnghiaan.kbang @gialai.gov.vn
	02693606600
	02693606600
	 
	000.61.60.H21
	000.61.60.H21
	 
	 

	25.29
	H21.60.62
	UBND xã Sơ Pai
	Thôn 2, so pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndsopai.kbang @gialai.gov.vn
	02696279371
	02696279371
	 
	000.62.60.H21
	000.62.60.H21
	 
	 

	25.30
	H21.60.63
	UBND xã Sơn Lang
	Thôn 1 xã Sơn Lang - huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndsonlang.kbang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.63.60.H21
	000.63.60.H21
	 
	 

	25.31
	H21.60.64
	UBND xã Tơ Tung
	Làng Nam Cao, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	ubndtotung.kbang @gialai.gov.vn
	02693580711
	02693580711
	 
	000.64.60.H21
	000.64.60.H21
	 
	 

	26
	H21.61
	UBND huyện Kông Chro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1
	H21.61.01
	Phòng Dân tộc
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tình Gia Lai
	dantoc.kongchro @gialai.gov.vn
	0905043344
	0905043344
	 
	000.01.61.H21
	000.01.61.H21
	 
	 

	26.2
	H21.61.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tình Gia Lai
	gddt.kongchro @gialai.gov.vn
	0984791717
	0984791717
	gddtkongchro .gialai.gov.vn
	000.02.61.H21
	000.02.61.H21
	 
	 

	26.3
	H21.61.03
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tình Gia Lai
	ktht.kongchro @gialai.gov.vn
	0986695937
	0986695937
	 
	000.03.61.H21
	000.03.61.H21
	 
	 

	26.4
	H21.61.04
	Phòng Lao động - TB&XH
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tình Gia Lai
	ldtbxh.kongchro @gialai.gov.vn
	0905218502
	0905218502
	 
	000.04.61. H21
	000.04.61. H21
	 
	 

	26.5
	H21.61.05
	Phòng Nội vụ
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	noivu.kongchro @gialai.gov.vn
	0905011969
	0905011969
	 
	000.05.61.H21
	000.05.61.H21
	 
	 

	26.6
	H21.61.06
	Phòng Nông nghiệp &PTNT
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.kongchro @gialai.gov.vn
	0909711845
	0909711845
	 
	000.06.61.H21
	000.06.61.H21
	 
	 

	26.7
	H21.61.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	tckh.kongchro @gialai.gov.vn
	0986652336
	0986652336
	 
	000.07.61.H21
	000.07.61.H21
	 
	 

	26.8
	H21.61.08
	Phòng TNMT
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	tmmt.kongchro @gialai.gov.vn
	0977284775
	0977284775
	 
	000.08.61.H21
	000.08.61.H21
	 
	 

	26.9
	H21.61.09
	Phòng Tư pháp
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	tuphap.kongchro @gialai.gov.vn
	0988617670
	0988617670
	 
	000.09.61.H21
	000.09.61.H21
	 
	 

	26.10
	H21.61.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	vhtt.kongchro @gialai.gov.vn
	0977542530
	0977542530
	 
	000.10.61.H21
	000.10.61.H21
	 
	 

	26.11
	H21.61.12
	Thanh tra huyện
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.kongchro @gialai.gov.vn
	0905058324
	0905058324
	 
	000.12.61.H21
	000.12.61.H21
	 
	 

	26.12
	H21.61.13
	Văn phòng HĐND và UBND
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.kongchro @gialai.gov.vn
	0979373443
	0979373443
	 
	000.13.61.H21
	000.13.61.H21
	 
	 

	26.13
	H21.61.16
	Trạm Quản lý nước &CTĐT
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	tqlnctdt.kongchro @gialai.gov.vn
	0396463879
	0396463879
	 
	000.16.61.H21
	000.16.61.H21
	 
	 

	26.14
	H21.61.17
	BQL các Dự án ĐTXD
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	qlcdadtxd.kongchro @gialai.gov.vn
	0905855112
	0905855112
	 
	000.17.61.H21
	000.17.61.H21
	 
	 

	26.15
	H21.61.19
	Trung tâm DVNN
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.kongchro @gialai.gov.vn
	0977002048
	0977002048
	 
	000.19.61.H21
	000.19.61.H21
	 
	 

	26.16
	H21.61.21
	Trung tâm VH, TT&TT
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.kongchro @gialai.gov.vn
	0975772982
	0975772982
	 
	000.21.61.H21
	000.21.61.H21
	 
	 

	26.17
	H21.61.51
	UBND thị trấn Kông Chro
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	ttkongchro.kongchro @gialai.gov.vn
	0978521795
	0978521795
	 
	000.51.61.H21
	000.51.61.H21
	 
	 

	26.18
	H21.61.52
	UBND xã An Trung
	Xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	antrung.kongchro @gialai.gov.vn
	0374087299
	0374087299
	 
	000.52.61.H21
	000.52.61.H21
	 
	 

	26.19
	H21.61.53
	UBND xã Chơ Giong
	Xã Chơ Giong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	choglong.kongchro @gialai.gov.vn
	0988079876
	0988079876
	 
	000.53.61.H21
	000.53.61.H21
	 
	 

	26.20
	H21.61.54
	UBND xã Chư Krey
	Xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	chukrei.kongchro @gialai.gov.vn
	0969939087
	0969939087
	 
	000.54.61.H21
	000.54.61.H21
	 
	 

	26.21
	H21.61.55
	UBND xã Đăk Kơ Ning
	Xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	dakkoning.kongchro @gialai.gov.vn
	0982673709
	0982673709
	 
	000.55.61.H21
	000.55.61.H21
	 
	 

	26.22
	H21.61.56
	UBND xã Đăk Pling
	Xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	dakpling.kongchro @gialai.gov.vn
	0347080329
	0347080329
	 
	000.56.61.H21
	000.56.61.H21
	 
	 

	26.23
	H21.61.57
	UBND xã Đăk Pơ Pho
	Xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	dakpopho.kongchro @gialai.gov.vn
	0978283840
	0978283840
	 
	000.57.61.H21
	000.57.61.H21
	 
	 

	26.24
	H21.61.58
	UBND xã Đăk Song
	Xã Đăk Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	daksong.kongchro @gialai.gov.vn
	0978471816
	0978471816
	 
	000.58.61.H21
	000.58.61.H21
	 
	 

	26.25
	H21.61.59
	UBND xã Đăk Tơ Pang
	Xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	daktpang.kongchro @gialai.gov.vn
	0978345477
	0978345477
	 
	000.59.61.H21
	000.59.61.H21
	 
	 

	26.26
	H21.61.60
	UBND xã Kông Yang
	Xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	kongyang.kongchro @gialai.gov.vn
	0979325925
	0979325925
	 
	000.60.61.H21
	000.60.61.H21
	 
	 

	26.27
	H21.61.61
	UBND xã Sró
	Xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	soro.kongchro @gialai.gov.vn
	0905695867
	0905695867
	 
	000.61.61.H21
	000.61.61.H21
	 
	 

	26.28
	H21.61.62
	UBND xã Ya Ma
	Xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	yama.kongchro @gialai.gov.vn
	0979810369
	0979810369
	 
	000.62.61.H21
	000.62.61.H21
	 
	 

	26.29
	H21.61.63
	UBND xã Yang Nam
	Xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	yangnam.kongchro @gialai.gov.vn
	0982673723
	0982673723
	 
	000.63.61.H21
	000.63.61.H21
	 
	 

	26.30
	H21.61.64
	UBND xã Yang Trung
	Xã Yang Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	yangtrung.kongchro @gialai.gov.vn
	0977897070
	0977897070
	 
	000.64.61.H21
	000.64.61.H21
	 
	 

	27
	H21.62
	UBND huyện Krông Pa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.1
	H21.62.01
	Phòng Dân tộc
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	dantoc.krongpa @gialai.gov.vn
	0935553855
	0935553855
	 
	000.01.62.H21
	000.01.62.H21
	 
	 

	27.2
	H21.62.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	số 47 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	gddt.krongpa @gialai.gov.vn
	0904455275
	0904455275
	 
	000.02.62.H21
	000.02.62.H21
	 
	 

	27.3
	H21.62.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ktht.krongpa @gialai.gov.vn
	0979489441
	0979489441
	 
	000.03.62.H21
	000.03.62.H21
	 
	 

	27.4
	H21.62.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.krongpa @gialai.gov.vn
	0984068128
	0984068128
	 
	000.04.62.H21
	000.04.62.H21
	 
	 

	27.5
	H21.62.05
	Phòng Nội vụ
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	noivu.krongpa @gialai.gov.vn
	0905247462
	0905247462
	 
	000.05.62.H21
	000.05.62.H21
	 
	 

	27.6
	H21.62.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.krongpa @gialai.gov.vn
	02693607324
	02693607324
	 
	000.06.62.H21
	000.06.62.H21
	 
	 

	27.7
	H21.62.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	tckh.krongpa @gialai.gov.vn
	0971561978
	0971561978
	 
	000.07.62.H21
	000.07.62.H21
	 
	 

	27.8
	H21.62.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	tnmt.krongpa @gialai.gov.vn
	02693607898
	02693607898
	 
	000.08.62.H21
	000.08.62.H21
	 
	 

	27.9
	H21.62.09
	Phòng Tư pháp
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	tuphap.krongpa @gialai.gov.vn
	0905247462
	0905247462
	 
	000.09.62.H21
	000.09.62.H21
	 
	 

	27.10
	H21.62.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	vhtt.krongpa @gialai.gov.vn
	02693607289
	02693607289
	 
	000.10.62.H21
	000.10.62.H21
	 
	 

	27.11
	H21.62.12
	Thanh tra huyện
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.krongpa @gialai.gov.vn
	0914149661
	0914149661
	 
	000.12.62.H21
	000.12.62.H21
	 
	 

	27.12
	H21.62.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	số 45 Trần Hưng Đạo, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	vanphong.krongpa @gialai.gov.vn
	02693607678
	02693607678
	 
	000.13.62.H21
	000.13.62.H21
	 
	 

	27.13
	H21.62.16
	Trạm nước sinh hoạt - Ủy ban nhân dân huyện
	khu phố 7, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	tnsh.krongpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.16.62.H21
	000.16.62.H21
	 
	 

	27.14
	H21.62.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	04 Quang Trung, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	bqldadtxdcb.krongpa @gialai.gov.vn
	0975989807
	0975989807
	 
	000.17.62.H21
	000.17.62.H21
	 
	 

	27.15
	H21.62.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Hùng Vương, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.krongpa @gialai.gov.vn
	02693607169
	02693607169
	 
	000.19.62.H21
	000.19.62.H21
	 
	 

	27.16
	H21.62.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	179 Nay Der, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ttgdtx.krongpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.20.62.H21
	000.20.62.H21
	 
	 

	27.17
	H21.62.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Đường Hùng Vương, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.krongpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.21.62.H21
	000.21.62.H21
	 
	 

	27.18
	H21.62.26
	Đội xây dựng Giao thông và Dịch vụ đô thị
	Hùng Vương, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	dxdgtdvdt.krongpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.26.62.H21
	000.26.62.H21
	 
	 

	27.19
	H21.62.31
	BQL Khai thác các công trình thủy lợi
	Hùng Vương, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	bqlktccttl.krongpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.31.62.H21
	000.31.62.H21
	 
	 

	27.20
	H21.62.51
	UBND thị trấn Phú Túc
	180 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	phutuc.krongpa @gialai.gov.vn
	0909091183
	0909091183
	 
	000.51.62.H21
	000.51.62.H21
	 
	 

	27.21
	H21.62.52
	UBND xã Chư Drăng
	Buôn Chư Krih, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	chudrang.krongpa @gialai.gov.vn
	0978878519
	0978878519
	 
	000.52.62.H21
	000.52.62.H21
	 
	 

	27.22
	H21.62.53
	UBND xã Chư Gu
	Buôn Chư Bang, Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	chugu.krongpa @gialai.gov.vn
	0984526788
	0984526788
	 
	000.53.62.H21
	000.53.62.H21
	 
	 

	27.23
	H21.62.54
	UBND xã Chư Ngọc
	Buôn Djrết, Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	chungoc.krongpa @gialai.gov.vn
	0377898964
	0377898964
	 
	000.54.62.H21
	000.54.62.H21
	 
	 

	27.24
	H21.62.55
	UBND xã Chư Rcăm
	Thôn Mới, Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	churcam.krongpa @gialai.gov.vn
	0353647112
	0353647112
	 
	000.55.62.H21
	000.55.62.H21
	 
	 

	27.25
	H21.62.56
	UBND xã Đất Bằng
	Buôn la Rnho, Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	datbang.krongpa @gialai.gov.vn
	0968747272
	0968747272
	 
	000.56.62.H21
	000.56.62.H21
	 
	 

	27.26
	H21.62.57
	UBND xã la HDreh
	Buôn Hdréh, la Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	iadreh.krongpa @gialai.gov.vn
	0349775719
	0349775719
	 
	000.57.62.H21
	000.57.62.H21
	 
	 

	27.27
	H21.62.58
	UBND xã la Mláh
	Buôn Chính Hòa, la Mláh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	iamlah.krongpa @gialai.gov.vn
	0818768132
	0818768132
	 
	000.58.62.H21
	000.58.62.H21
	 
	 

	27.28
	H21.62.59
	UBND xã la RMok
	Buôn Gum Gốp, la Rmọk, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	iarmok.krongpa @gialai.gov.vn
	0973635392
	0973635392
	 
	000.59.62.H21
	000.59.62.H21
	 
	 

	27.29
	H21.62.60
	UBND xã la RSai
	Thôn Quỳnh Phụ, la Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	iarsai.krongpa @gialai.gov.vn
	0775552555
	0775552555
	 
	000.60.62.H21
	000.60.62.H21
	 
	 

	27.30
	H21.62.61
	UBND xã la RSươm
	Thôn Hung Phú, la Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	iarsuom.krongpa @gialai.gov.vn
	0983703128
	0983703128
	 
	000.61.62.H21
	000.61.62.H21
	 
	 

	27.31
	H21.62.62
	UBND xã Krông Năng
	Buôn Ji, Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	krongnang.krongpa @gialai.gov.vn
	0972647282
	0972647282
	 
	000.62.62.H21
	000.62.62.H21
	 
	 

	27.32
	H21.62.63
	UBND xã Phú Cần
	Buôn Bluk, Phú cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	phucan.krongpa @gialai.gov.vn
	0911272399
	0911272399
	 
	000.63.62.H21
	000.63.62.H21
	 
	 

	27.33
	H21.62.64
	UBND xã Uar
	Thôn Thanh Bình, Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	uar.krongpa @gialai.gov.vn
	0981316404
	0981316404
	 
	000.64.62.H21
	000.64.62.H21
	 
	 

	28
	H21.63
	UBND huyện Mang Yang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28.1
	H21.63.01
	Phòng Dân tộc
	25 Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	dantoc.mangyang @gialai.gov.vn
	0269839750
	0269839750
	 
	000.01.63.H21
	000.01.63.H21
	 
	 

	28.2
	H21.63.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	gddt.mangyang  @gialai.gov.vn
	0269838907
	0269838907
	 
	000.02.63.H21
	000.02.63.H21
	 
	 

	28.3
	H21.63.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ktht.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.03.63.H21
	000.03.63.H21
	 
	 

	28.4
	H21.63.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	25 Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.mangyang @gialai.gov.vn
	02692246579
	02692246579
	 
	000.04.63.H21
	000.04.63.H21
	 
	 

	28.5
	H21.63.05
	Phòng Nội vụ
	25 Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	noivu.mangyang @gialai.gov.vn
	02696278388 02696507248
	02696278388 02696507248
	 
	000.05.63.H21
	000.05.63.H21
	 
	 

	28.6
	H21.63.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	25 Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839458
	02693839458
	 
	000.06.63.H21
	000.06.63.H21
	 
	 

	28.7
	H21.63.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	25 Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	tckh.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839361
	02693839361
	 
	000.07.63.H21
	000.07.63.H21
	 
	 

	28.8
	H21.63.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	tnmt.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.08.63.H21
	000.08.63.H21
	 
	 

	28.9
	H21.63.09
	Phòng Tư pháp
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	tuphap.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839454
	02693839454
	 
	000.09.63.H21
	000.09.63.H21
	 
	 

	28.10
	H21.63.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	vhtt.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.10.63.H21
	000.10.63.H21
	 
	 

	28.11
	H21.63.11
	Phòng Y tế
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	yte.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.11.63.H21
	000.11.63.H21
	 
	 

	28.12
	H21.63.12
	Thanh tra huyện
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.12.63.H21
	000.12.63.H21
	 
	 

	28.13
	H21.63.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	Trần Phú, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839302
	02693839302
	 
	000.13.63.H21
	000.13.63.H21
	 
	 

	28.14
	H21.63.16
	Đội Công trình - Đô thị - Thương mại
	277 Trần Hưng Đạo, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 
	000.16.63 .H21
	000.16.63 .H21
	 
	 

	28.15
	H21.63.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	Trần Phú, TT Kon Đơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	bqlda.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839362
	02693839362
	 
	000.17.63 .H21
	000.17.63 .H21
	 
	 

	28.16
	H21.63.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Lý Thái Tổ, TT Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.mangyang @gialai.gov.vn
	02693839446
	02693839446
	 
	000.19.63.H21
	000.19.63.H21
	 
	 

	28.17
	H21.63.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Tổ 6, Thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	 
	02692216799
	02692216799
	 
	000.20.63 H21
	000.20.63 H21
	 
	 

	28.18
	H21.63.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	89 Lê Quý Đôn, Thị trấn Kon Dong, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ttvhtttt.mangyang @gialai.gov.vn
	02693505253
	02693505253
	 
	000.21.63.H21
	000.21.63.H21
	 
	 

	28.19
	H21.63.51
	UBND thị trấn Kon Đơng
	234A Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Đơng,huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	kondong.mangyang @gialai.gov.vn
	02693567711
	02693567711
	 
	000.51.63.H21
	000.51.63.H21
	 
	 

	28.20
	H21.63.52
	UBND xã Ayun
	Thôn 2 xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	ayun.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.52.63.H21
	000.52.63.H21
	 
	 

	28.21
	H21.63.53
	UBND xã Đăk Djrang
	xã Đăk Djrang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	dakdjrang.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.53.63.H21
	000.53.63.H21
	 
	 

	28.22
	H21.63.54
	UBND xã Đak Jơ Ta
	Thôn 3, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	dakjota.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.54.63.H21
	000.54.63.H21
	 
	 

	28.23
	H21.63.55
	UBND xã Đak Ta Ley
	Thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley,huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	daktaley.mangyan g@gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.55.63.H21
	000.55.63.H21
	 
	 

	28.24
	H21.63.56
	UBND xã Đăk Trôi
	Làng Đăk Bớt, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	daktroi.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.56.63.H21
	000.56.63.H21
	 
	 

	28.25
	H21.63.57
	UBND xã Đăk Yă
	Thôn Châu Khê, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	dakya.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.57.63.H21
	000.57.63.H21
	 
	 

	28.26
	H21.63.58
	UBND xã Đê Ar
	Làng Arbô tôk, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	dear.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.58.63.H21
	000.58.63.H21
	 
	 

	28.27
	H21.63.59
	UBND xã Hà Ra
	Thôn Phú Danh, xã H'ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	hra.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.59.63.H21
	000.59.63.H21
	 
	 

	28.28
	H21.63.60
	UBND xã Kon Chiếng
	Làng Gít, xã Kon Chiếng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	konchieng.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.60.63.H21
	000.60.63.H21
	 
	 

	28.29
	H21.63.61
	UBND xã Kon Thụp
	Làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	konthup.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.61.63.H21
	000.61.63.H21
	 
	 

	28.30
	H21.63.62
	UBND xã Lơ Pang
	Làng Hlim, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	lopang.mangyang @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.62.63.H21
	000.62.63.H21
	 
	 

	29
	H21.64
	UBND huyện Phú Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1
	H21.64.01
	Phòng Dân tộc
	Đường Nay Der, tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	dantoc.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882240
	02693882240
	 
	000.01.64.H21
	000.01.64.H21
	 
	 

	29.2
	H21.64.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Đương Tông Đức Thắng, TDP 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	gddt.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882259
	02693882259
	 
	000.02.64.H21
	000.02.64.H21
	 
	 

	29.3
	H21.64.03
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	Đường Võ Nguyên Giáp, ổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ktht.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882265
	02693882265
	 
	000.03.64.H21
	000.03.64.H21
	 
	 

	29.4
	H21.64.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đường Chu Văn An, tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882498
	02693882498
	 
	000.04.64.H21
	000.04.64.H21
	 
	 

	29.5
	H21.64.05
	Phòng Nội vụ
	05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	noivu.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882250
	02693882250
	 
	000.05.64.H21
	000.05.64.H21
	 
	 

	29.6
	H21.64.06
	Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	nnptnt.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882266
	02693882266
	 
	000.06.64.H21
	000.06.64.H21
	 
	 

	29.7
	H21.64.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Đường Hùng Vường, tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	tckh.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882253
	02693882253
	 
	000.07.64.H21
	000.07.64.H21
	 
	 

	29.8
	H21.64.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Đường Hùng Vường, tổ dân phố 11, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	tnmt.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882268
	02693882268
	 
	000.08.64.H21
	000.08.64.H21
	 
	 

	29.9
	H21.64.09
	Phòng Tư pháp
	Đường Hùng Vường, tổ dân phố 11, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	tuphap.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882261
	02693882261
	 
	000.09.64.H21
	000.09.64.H21
	 
	 

	29.10
	H21.64.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Đường Chu Văn An, tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	vhtt.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882264
	02693882264
	 
	000.10.64.H21
	000.10.64.H21
	 
	 

	29.11
	H21.64.12
	Thanh tra huyện
	Đường Nay Der, tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882284
	02693882284
	 
	000.12.64.H21
	000.12.64.H21
	 
	 

	29.12
	H21.64.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882226
	02693882226
	 
	000.13.64.H21
	000.13.64.H21
	 
	 

	29.13
	H21.64.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	Đường Võ Nguyên Giáp, ổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	bqlda.phuthien @gialai.gov.vn
	02693622768
	02693622768
	 
	000.17.64.H21
	000.17.64.H21
	 
	 

	29.14
	H21.64.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882576
	02693882576
	 
	000.19.64.H21
	000.19.64.H21
	 
	 

	29.15
	H21.64.20
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	Đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882308
	02693882308
	 
	000.20.64.H21
	000.20.64.H21
	 
	 

	29.16
	H21.64.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882653
	02693882653
	 
	000.21.64.H21
	000.21.64.H21
	 
	 

	29.17
	H21.64.26
	Đội Công trình đô thị
	Đường Hùng Vuông, tổ dân phố 11, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ctdt.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882443
	02693882443
	 
	000.26.64.H21
	000.26.64.H21
	 
	 

	29.18
	H21.64.27
	Ban Quản lý chợ
	tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	bqlc.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882270
	02693882270
	 
	000.27.64.H21
	000.27.64.H21
	 
	 

	29.19
	H21.64.51
	UBND thị trấn Phú Thiện
	189, đườngHùng Vuông, TT phú thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ttphuthien.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882822
	02693882822
	 
	000.51.64.H21
	000.51.64.H21
	 
	 

	29.20
	H21.64.52
	UBND xã Ayun Hạ
	Thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ayunha.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882007
	02693882007
	 
	000.52.64.H21
	000.52.64.H21
	 
	 

	29.21
	H21.64.53
	UBND xã Chrôh Ponan
	thôn Sôma Long A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02696501881
	02696501881
	 
	000.53.64.H21
	000.53.64.H21
	 
	 

	29.22
	H21.64.54
	UBND xã Chư A Thai
	Thôn Hải Yên, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	chua thai.phuthien @gialai.gov.vn
	02693622939
	02693622939
	 
	000.54.64.H21
	000.54.64.H21
	 
	 

	29.23
	H21.64.55
	UBND xã la Ake
	Thôn Plei Glung B, la Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	iaake.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882223
	02693882223
	 
	000.55.64.H21
	000.55.64.H21
	 
	 

	29.24
	H21.64.56
	UBND xã la Hiao
	thôn Tân Phú, xã la Hi ao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	iahiao.phuthien @gialai.gov.vn
	02693657096
	02693657096
	 
	000.56.64.H21
	000.56.64.H21
	 
	 

	29.25
	H21.64.57
	UBND xã la Peng
	thôn Sô Ma Hang B, xã la Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882003
	02693882003
	 
	000.57.64.H21
	000.57.64.H21
	 
	 

	29.26
	H21.64.58
	UBND xã la Piar
	thôn Plei Chrung, xã la Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882669
	02693882669
	 
	000.58.64.H21
	000.58.64.H21
	 
	 

	29.27
	H21.64.59
	UBND xã la Sol
	Thôn la Jut, xã la Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	iasol.phuthien @gialai.gov.vn
	02693855117
	02693855117
	 
	000.59.64.H21
	000.59.64.H21
	 
	 

	29.28
	H21.64.60
	UBND xã la Yeng
	thôn Plei Kual, la Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	iayeng.phuthien @gialai.gov.vn
	02693553579
	02693553579
	 
	000.60.64.H21
	000.60.64.H21
	 
	 

	30
	H21.65
	UBND TP Pleiku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30.1
	H21.65.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Pleiku
	76 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	gddt.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824321
	02693824321
	 
	000.02.65.H21
	000.02.65.H21
	 
	 

	30.2
	H21.65.03
	Phòng Kinh tế TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	kinhte.pleiku @gialai.gov.vn
	02693830211
	02693830211
	 
	000.03.65.H21
	000.03.65.H21
	 
	 

	30.3
	H21.65.04
	Phòng Lao động Thương binh Xã hội TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824121
	02693824121
	 
	000.04.65.H21
	000.04.65.H21
	 
	 

	30.4
	H21.65.05
	Phòng Nội vụ TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	noivu.pleiku @gialai.gov.vn
	02693717591
	02693717591
	 
	000.05.65.H21
	000.05.65.H21
	 
	 

	30.5
	H21.65.06
	Phòng Quản lý Đô thị TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	qldt.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824322
	02693824322
	 
	000.06.65.H21
	000.06.65.H21
	 
	 

	30.6
	H21.65.07
	Phòng Tài chính Kế hoạch TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tckh.pleiku @gialai.gov.vn
	02693871217
	02693871217
	 
	000.07.65.H21
	000.07.65.H21
	 
	 

	30.7
	H21.65.08
	Phòng Tài nguyên Môi trường TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tnmt.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824870
	02693824870
	 
	000.08.65.H21
	000.08.65.H21
	 
	 

	30.8
	H21.65.09
	Phòng Tư pháp TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tuphap.pleiku @gialai.gov.vn
	02693828628
	02693828628
	 
	000.09.65.H21
	000.09.65.H21
	 
	 

	30.9
	H21.65.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin TP Pleiku
	09 Cù Chính Lan, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vhtt.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824318
	02693824318
	 
	000.10.65.H21
	000.10.65.H21
	 
	 

	30.10
	H21.65.12
	Thanh tra TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824424
	02693824424
	 
	000.12.65.H21
	000.12.65.H21
	 
	 

	30.11
	H21.65.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	31 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bqldadtxd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693830174
	02693830174
	 
	000.17.65.H21
	000.17.65.H21
	 
	 

	30.12
	H21.65.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	44A Lê Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.pleiku @gialai.gov.vn
	02693822079
	02693822079
	 
	000.19.65.H21
	000.19.65.H21
	 
	 

	30.13
	H21.65.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	07 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vhtttt.pleiku @gialai.gov.vn
	02693821726
	02693821726
	 
	000.21.65.H21
	000.21.65.H21
	 
	 

	30.14
	H21.65.27
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	59 Đinh Tiên Hoàng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttptqd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693826845
	02693826845
	 
	000.27.65.H21
	000.27.65.H21
	 
	 

	30.15
	H21.65.28
	Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	dktqtqldt.pleiku @gialai.gov.vn
	0914012697
	0914012697
	 
	000.28.65.H21
	000.28.65.H21
	 
	 

	30.16
	H21.65.29
	Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Diên Phú
	Thôn 3, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ttptccndp.pleiku @gialai.gov.vn
	02693500278
	02693500278
	 
	000.29.65.H21
	000.29.65.H21
	 
	 

	30.17
	H21.65.30
	Trung tâm Thương mại thành phố
	124 Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bqltttm.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824174
	02693824174
	 
	000.30.65.H21
	000.30.65.H21
	 
	 

	30.18
	H21.65.31
	Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng
	29 Trần Kiên, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	bqlchlpd.pleiku @gialai.gov.vn
	0975579069
	0975579069
	 
	000.31.65.H21
	000.31.65.H21
	 
	 

	30.19
	H21.65.51
	UBND phường Chi Lăng
	19 Nguyễn Chí Thành, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndcl.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824420
	02693824420
	 
	000.51.65.H21
	000.51.65.H21
	 
	 

	30.20
	H21.65.52
	UBND phường Diên Hồng
	60B Duy Tân, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubnddh.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824420
	02693824420
	 
	000.52.65.H21
	000.52.65.H21
	 
	 

	30.21
	H21.65.53
	UBND phường Đống Đa
	38 A Trần Nguyên Hãn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubnddd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693825065
	02693825065
	 
	000.53.65.H21
	000.53.65.H21
	 
	 

	30.22
	H21.65.54
	UBND phường Hoa Lư
	28 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndhl.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824419
	02693824419
	 
	000.54.65.H21
	000.54.65.H21
	 
	 

	30.23
	H21.65.55
	UBND phường Hội Phú
	389 Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndhp.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824416
	02693824416
	 
	000.55.65.H21
	000.55.65.H21
	 
	 

	30.24
	H21.65.56
	UBND phường Hội Thương
	4 Sư Vạn Hạnh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndht.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824415
	02693824415
	 
	000.56.65.H21
	000.56.65.H21
	 
	 

	30.25
	H21.65.57
	UBND phường la Kring
	116 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubnddhik.pleiku @gialai.gov.vn
	02693877395
	02693877395
	 
	000.57.65.H21
	000.57.65.H21
	 
	 

	30.26
	H21.65.58
	UBND phường Phù Đổng
	39 Lê Văn Tám, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndpd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693748974
	02693748974
	 
	000.58.65.H21
	000.58.65.H21
	 
	 

	30.27
	H21.65.59
	UBND phường Tây Sơn
	101 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndts.pleiku @gialai.gov.vn
	02693718261 02693871949
	02693718261 02693871949
	 
	000.59.65.H21
	000.59.65.H21
	 
	 

	30.28
	H21.65.60
	UBND phường Thắng Lợi
	605 đường Lê Duẩn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndtl.pleiku @gialai.gov.vn
	02693861067
	02693861067
	 
	000.60.65.H21
	000.60.65.H21
	 
	 

	30.29
	H21.65.61
	UBND phường Thống Nhất
	271 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndtn.pleiku  @gialai.gov.vn
	02693871174  02693824177
	02693871174  02693824177
	 
	000.61.65.H21
	000.61.65.H21
	 
	 

	30.30
	H21.65.62
	UBND phường Trà Bá
	188 Trường Chinh, tỉnh Gia Lai
	ubndtb.pleiku @gialai.gov.vn
	02693820178
	02693820178
	 
	000.62.65.H21
	000.62.65.H21
	 
	 

	30.31
	H21.65.63
	UBND phường Yên ĐỖ
	63 Lý Thái Tổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndyd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693824417
	02693824417
	 
	000.63.65.H21
	000.63.65.H21
	 
	 

	30.32
	H21.65.64
	UBND phường Yên Thế
	811 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndyt.pleiku @gialai.gov.vn
	02693865545
	02693865545
	 
	000.64.65.H21
	000.64.65.H21
	 
	 

	30.33
	H21.65.65
	UBND xã An Phú
	Thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndap.pleiku @gialai.gov.vn
	02693861082
	02693861082
	 
	000.65.65.H21
	000.65.65.H21
	 
	 

	30.34
	H21.65.66
	UBND xã Biển Hồ
	303 Tôn Đức Thắng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndbh.pleiku @gialai.gov.vn
	02693863217
	02693863217
	 
	000.66.65.H21
	000.66.65.H21
	 
	 

	30.35
	H21.65.67
	UBND xã Chư á
	Đường Bùi Viên, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndca.pleiku @gialai.gov.vn
	02693759946 02693861616
	02693759946 02693861616
	 
	000.67.65.H21
	000.67.65.H21
	 
	 

	30.36
	H21.65.69
	UBND xã Diên Phú
	Thôn 1, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubnddp.pleiku @gialai.gov.vn
	02693602267
	02693602267
	 
	000.69.65.H21
	000.69.65.H21
	 
	 

	30.37
	H21.65.70
	UBND xã Gào
	Làng c, xã Gào, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndg.pleiku @gialai.gov.vn
	02693843977
	02693843977
	 
	000.70.65.H21
	000.70.65.H21
	 
	 

	30.38
	H21.65.71
	UBND xã la Kênh
	Làng Mơ Nú, xã la Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndik.pleiku @gialai.gov.vn
	02693747643
	02693747643
	 
	000.71.65.H21
	000.71.65.H21
	 
	 

	30.39
	H21.65.72
	UBND xã Tân Sơn
	224 Phạm Hùng, TP Pleiku
	ubndtanson.pleiku @gialai.gov.vn
	02693608375 02693740031
	02693608375 02693740031
	 
	000.72.65.H21
	000.72.65.H21
	 
	 

	30.40
	H21.65.73
	UBND xã Trà Đa
	468 Ngô Quyền, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ubndtd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693827946
	02693827946
	 
	000.73.65.H21
	000.73.65.H21
	 
	 

	30.41
	H21.65.74
	Văn phòng HĐND - UBND TP Pleiku
	81 Hùng Vương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.pleiku @gialai.gov.vn
	02693830155
	02693830155
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	H21.66
	UBND thị xã An Khê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31.1
	H21.66.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Số 01 Hoàng Văn Thụ, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	gddt.ankhe  @gialai.gov.vn
	02693832101
	02693832101
	 
	000.02.66.H21
	000.02.66.H21
	 
	 

	31.2
	H21.66.03
	Phòng Kinh tế
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	kinhte.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832674
	02693832674
	 
	000.03.66.H21
	000.03.66.H21
	 
	 

	31.3
	H21.66.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832259
	02693832259
	 
	000.04.66.H21
	000.04.66.H21
	 
	 

	31.4
	H21.66.05
	Phòng Nội vụ
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	noivu.ankhe @gialai.gov.vn
	02693538577
	02693538577
	 
	000.05.66.H21
	000.05.66.H21
	 
	 

	31.5
	H21.66.06
	Phòng Quản lý đô thị
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	qldt.ankhe @gialai.gov.vn
	02693533473
	02693533473
	 
	000.06.66.H21
	000.06.66.H21
	 
	 

	31.6
	H21.66.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	tckh.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832201
	02693832201
	 
	000.07.66.H21
	000.07.66.H21
	 
	 

	31.7
	H21.66.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Số 22 Hoàng Văn Thụ, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	tnmt.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832417
	02693832417
	 
	000.08.66.H21
	000.08.66.H21
	 
	 

	31.8
	H21.66.09
	Phòng Tư pháp
	Số 35A Hoàng Văn Thụ, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	tuphap.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832426
	02693832426
	 
	000.09.66.H21
	000.09.66.H21
	 
	 

	31.9
	H21.66.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	vhtt.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832814
	02693832814
	 
	000.10.66.H21
	000.10.66.H21
	 
	 

	31.10
	H21.66.12
	Thanh tra huyện
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	thanhtra.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832325
	02693832325
	 
	000.12.66.H21
	000.12.66.H21
	 
	 

	31.11
	H21.66.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	Số 1356 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	vpubnd.ankh e@gialai.gov.vn
	02693538450
	02693538450
	 
	000.13.66.H21
	000.13.66.H21
	 
	 

	31.12
	H21.66.16
	Ban Quản lý Nhà máy rác và Dịch vụ đô thị
	Số 08 Ngô Mây, An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	banquanly.nmr.dvdt.a nkhe@gmail.com
	02693833959
	02693833959
	 
	000.16.66.H21
	000.16.66.H21
	 
	 

	31.13
	H21.66.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	Số 33 Hoàng Hoa Thám, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	bqlduanankhe @gmail.com
	02693532193
	02693532193
	 
	000.17.66.H21
	000.17.66.H21
	 
	 

	31.14
	H21.66.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	Số 1453 Quang Trung, An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	trungtamdvnnankhe @gmail.com
	02693832485
	02693832485
	 
	000.19.66.H21
	000.19.66.H21
	 
	 

	31.15
	H21.66.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Số 02 Hoàng Hoa Thám, Tây Sơn, thị xã An Khê, Gi a Lai
	ttvhtt.ankhe @gialai.gov.vn
	02692222782
	02692222782
	 
	000.21.66.H21
	000.21.66.H21
	 
	 

	31.16
	H21.66.23
	Công an thị xã
	Số 1358 Quang Trung, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	conganankhe @gmail.com
	02693832255
	02693832255
	 
	000.22.66.H21
	000.22.66.H21
	 
	 

	31.17
	H21.66.51
	UBND phường An Bình
	Số 1610 Quang Trung, An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	anbinh.ankhe @gialai.gov.vn
	02693533137
	02693533137
	 
	000.51.66.H21
	000.51.66.H21
	 
	 

	31.18
	H21.66.52
	UBND phường An Phú
	Số 11 Nguyễn Trung Trực, An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	anphu.ankhe @gialai.gov.vn
	02693533134
	02693533134
	 
	000.52.66.H21
	000.52.66.H21
	 
	 

	31.19
	H21.66.53
	UBND phường An Phước
	Số 10 Huỳnh Thúc Kháng, Tổ 02, An Phước, An Khê, tỉnh Gia Lai
	anphuoc.ankhe @gialai.gov.vn
	02693606979
	02693606979
	 
	000.53.66.H21
	000.53.66.H21
	 
	 

	31.20
	H21.66.54
	UBND phường An Tân
	Số 03 Nguyễn Tri Phương, An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	antan.ankhe @gialai.gov.vn
	02693837326
	02693837326
	 
	000.54.66.H21
	000.54.66.H21
	 
	 

	31.21
	H21.66.55
	UBND phường Ngô Mây
	Tổ 3, Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	ngomay.ankhe @gialai.gov.vn
	02693538749
	02693538749
	 
	000.55.66.H21
	000.55.66.H21
	 
	 

	31.22
	H21.66.56
	UBND phường Tây Sơn
	Số 171 Đỗ Trạc, Tổ 2, Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	tayson.ankhe @gialai.gov.vn
	02693832684
	02693832684
	 
	000.56.66.H21
	000.56.66.H21
	 
	 

	31.23
	H21.66.57
	UBND xã Cửu An
	Thôn An Điền Nam, Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	cuuanankhe @gialai.gov.vn
	02693534120
	02693534120
	 
	000.57.66.H21
	000.57.66.H21
	 
	 

	31.24
	H21.66.58
	UBND xã Song An
	Thôn An Thượng 2, Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	songan.ankhe @gialai.gov.vn
	02693537053
	02693537053
	 
	000.58.66.H21
	000.58.66.H21
	 
	 

	31.25
	H21.66.59
	UBND xã Thành An
	Thôn 1, Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	thanhan.ankhe @gialai.gov.vn
	02693833002
	02693833002
	 
	000.59.66.H21
	000.59.66.H21
	 
	 

	31.26
	H21.66.60
	UBND xã Tú An
	Thôn Tú Thủy 2, Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	tuan.ankhe @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.60.66.H21
	000.60.66.H21
	 
	 

	31.27
	H21.66.61
	UBND xã Xuân An
	Thôn An Thạch, Xuân An, thị xã An Khê Gia Lai
	xuanan.ankhe @gialai.gov.vn
	02696562422
	02696562422
	 
	000.61.66.H21
	000.61.66.H21
	 
	 

	32
	H21.67
	UBND thị xã Ayun Pa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.1
	H21.67.01
	Phòng Dân tộc
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	dt.ayunpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.01.67.H21
	000.01.67.H21
	 
	 

	32.2
	H21.67.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	67 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	gddt.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852213
	02693852213
	 
	000.02.67.H21
	000.02.67.H21
	 
	 

	32.3
	H21.67.03
	Phòng Kinh tế
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	kt.ayunpa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 
	000.03.67.H21
	000.03.67.H21
	 
	 

	32.4
	H21.67.04
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ldtbxh.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852222
	02693852222
	 
	000.04.67.H21
	000.04.67.H21
	 
	 

	32.5
	H21.67.05
	Phòng Nội vụ
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	nv.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693652496
	02693652496
	 
	000.05.67.H21
	000.05.67.H21
	 
	 

	32.6
	H21.67.06
	Phòng Quản lý đô thị
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	qldt.ayunpa @gialai.gov.vn
	không có
	không có
	 
	000.06.67.H21
	000.06.67.H21
	 
	 

	32.7
	H21.67.07
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	tckh.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852865
	02693852865
	 
	000.07.67.H21
	000.07.67.H21
	 
	 

	32.8
	H21.67.08
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	tnmt.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693652468
	02693652468
	 
	000.08.67.H21
	000.08.67.H21
	 
	 

	32.9
	H21.67.09
	Phòng Tư pháp
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết
	tp.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852478
	02693852478
	 
	000.09.67.H21
	000.09.67.H21
	 
	 

	32.10
	H21.67.10
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	vhtt.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852284
	02693852284
	 
	000.10.67.H21
	000.10.67.H21
	 
	 

	32.11
	H21.67.12
	Thanh tra huyện
	63 Nguyễn Huệ,phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	tt.ayunpa @gialai.gov.vn
	không có
	không có
	 
	000.12.67.H21
	000.12.67.H21
	 
	 

	32.12
	H21.67.13
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	vphdnd.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852700
	02693852700
	 
	000.13.67.H21
	000.13.67.H21
	 
	 

	32.13
	H21.67.16
	Đội Công trình đô thị
	61 Phạm Hồng Thái, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	 
	02693652467
	02693652467
	 
	000.16.67.H21
	000.16.67.H21
	 
	 

	32.14
	H21.67.17
	Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng
	36 Trần Hưng Đạo, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	bqldaxdcb.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852756
	02693852756
	 
	000.17.67.H21
	000.17.67.H21
	 
	 

	32.15
	H21.67.19
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	55 Trần Hưng Đạo, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ttdvnn.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693657218
	02693657218
	 
	000.19.67.H21
	000.19.67.H21
	 
	 

	32.16
	H21.67.21
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	106B Nguyễn Huệ, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ttvhtt.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693652088
	02693652088
	 
	000.21.67.H21
	000.21.67.H21
	 
	 

	32.17
	H21.67.51
	UBND phường Cheo Reo
	419 Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	cheoreo.ayunpa @gialai.gov.vn
	02692212975
	02692212975
	 
	000.51.67.H21
	000.51.67.H21
	 
	 

	32.18
	H21.67.52
	UBND phường Đoàn Kết
	44 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	doanket.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852258
	02693852258
	 
	000.52.67.H21
	000.52.67.H21
	 
	 

	32.19
	H21.67.53
	UBND phường Hòa Bình
	01 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	hoabinh.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693682754
	02693682754
	 
	000.53.67.H21
	000.53.67.H21
	 
	 

	32.20
	H21.67.54
	UBND phường Sông Bờ
	14 Trần Hưng Đạo, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	songbo.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693682729
	02693682729
	 
	000.54.67.H21
	000.54.67.H21
	 
	 

	32.21
	H21.67.55
	UBND xã Chư Băh
	Bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	chubah.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852.016
	02693852.016
	 
	000.55.67.H21
	000.55.67.H21
	 
	 

	32.22
	H21.67.56
	UBND xã la RBol
	Bôn Krăi, xã la Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	iarbol.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852755
	02693852755
	 
	000.56.67.H21
	000.56.67.H21
	 
	 

	32.23
	H21.67.57
	UBND xã la RTÔ
	Bôn Phu Ama Nher 1, xã la Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	iarto.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852418
	02693852418
	 
	000.57.67.H21
	000.57.67.H21
	 
	 

	32.24
	H21.67.58
	UBND xã la Sao
	Bôn H"Liếp, xã IaSao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	iasao.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693852703
	02693852703
	 
	000.58.67.H21
	000.58.67.H21
	 
	 

	32.25
	H21.67.59
	Ban Quản lý chợ
	hẻm Nguyễn Thái Học, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	 
	02693852272
	02693852272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC IV
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Gia Lai)
	Số TT
	Mã định danh điện tử
	Tên đơn vị
	Địa chỉ cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ thư điện tử
	Số điện thoại
	Cổng/Trang thông tin điện tử (nếu có)
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/ BTTTT

	1
	H21.12
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	H21.12.06
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	H21.12.06.01
	Hạt Kiểm lâm huyện Chư Păh
	Thôn 6, Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	 
	0913418196
	 
	 

	1.1.2
	H21.12.06.02
	Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông
	đường Nguyễn Trãi, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	hklchuprong.cckl @gialai.gov.vn
	02693843132
	 
	 

	1.1.3
	H21.12.06.03
	Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh
	thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	kiemlam.chupuh @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	1.1.4
	H21.12.06.04
	Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê
	Làng Pang, xã la Giai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Hklchuse @gmail.com
	0971448338
	 
	 

	1.1.5
	H21.12.06.05
	Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa
	146 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
	hkldakdoa.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693831141
	 
	 

	1.1.6
	H21.12.06.06
	Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ
	Đường Hùng Vương, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	hkldakpo.snnptnt @gialai.gov.vn
	02693738230
	 
	 

	1.1.7
	H21.12.06.07
	Hạt Kiểm lâm huyện Đức cơ
	98 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	hkl.ducco @gialai.gov.vn
	02693846111
	 
	 

	1.1.8
	H21.12.06.08
	Hạt Kiểm lâm huyện la Grai
	168 Hùng Vương, thị trấn la Kha, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	dkl.iagrai  @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	1.1.9
	H21.12.06.09
	Hạt kiểm lâm huyện la Pa
	Thôn Kim Năng, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	hkl.iapa @gialai.gov.vn
	02693655019
	 
	 

	1.1.10
	H21.12.06.10
	Hạt Kiểm lâm huyện Kbang
	Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	1.1.11
	H21.12.06.ll
	Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro
	Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	hkl.kongchro @gialai.gov.vn
	0971111467
	 
	 

	1.1.12
	H21.12.06.12
	Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa
	QL 25, Tổ dân phố 06, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	hatklkrongpa.snnptnt @gialai.gov.vn
	0914150888
	 
	 

	1.1.13
	H21.12.06.13
	Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang
	Thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	 
	02693839185
	 
	 

	1.1.14
	H21.12.06.14
	Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện
	tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	ubnd.phuthien @gialai.gov.vn
	02693882289
	 
	 

	1.1.15
	H21.12.06.15
	Hạt Kiểm lâm thị xã An Khê
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.16
	H21.12.06.16
	Hạt Kiểm lâm thị xã Ayun Pa
	492 Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	hkl.ayunpa @gialai.gov.vn
	02693657.176
	 
	 

	2
	H21.14
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	H21.14.01
	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	H21.14.01.01
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Pleiku
	144 Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.pleiku  @gialai.gov.vn
	02693823373
	 
	001.01.14.H21

	2.1.2
	H21.14.01.02
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ayun Pa
	63 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Ket, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.ayunpa @gialai.gov.vn
	02696544443
	 
	002.01.14.H21

	2.1.3
	H21.14.01.03
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã An Khê
	22 Hoàng Văn Thụ, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.ankhe @gialai.gov.vn
	02696533334
	 
	003.01.14.H21

	2.1.4
	H21.14.01.04
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê
	Đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.chuse @gialai.gov.vn
	02696544445
	 
	004.01.14.H21

	2.1.5
	H21.14.01.05
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Pưh
	Khu TT hành chính huyện, TT Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.chupuh @gialai.gov.vn
	02696512777
	 
	005.01.14.H21

	2.1.6
	H21.14.01.06
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Prông
	16 Trần Phú, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.chuprong @gialai.gov.vn
	02696544447
	 
	006.01.14.H21

	2.1.7
	H21.14.01.07
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Thiện
	Tổ DP 21, Thị Trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.phuthien @gialai.gov.vn
	02696544440
	 
	007.01.14.H21

	2.1.8
	H21.14.01.08
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Krông Pa
	26 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.krongpa @gialai.gov.vn
	02696544442
	 
	008.01.14.H21

	2.1.9
	H21.14.01.09
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện la Pa
	08 Quang Trung, TT huyện IaPa, Huyện la Pa, tình Gia Lai
	vpdkdd.iapa @gialai.gov.vn
	02696544441
	 
	009.01.14.H21

	2.1.10
	H21.14.01.10
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đak Đoa
	184 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.dakdoa @gialai.gov.vn
	02696534333
	 
	010.01.14.H21

	2.1.11
	H21.14.01.11
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ĐakPơ
	Tổ 2, Thị Trấn Đak Pơ, Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.dakpo @gialai.gov.vn
	02696533332
	 
	011.01.14.H21

	2.1.12
	H21.14.01.12
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mang Yang
	Đường Trần Phú, Thị trấn Kon Đơng, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.mangyang @gialai.gov.vn
	02696533331
	 
	012.01.14.H21

	2.1.13
	H21.14.01.13
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kông Chro
	Đường Lê Hồng Phong, TT Kông Chro, Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.kongchro @gialai.gov.vn
	02696533336
	 
	013.01.14.H21

	2.1.14
	H21.14.01.14
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Cơ
	Tổ dân phố 1, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.ducco @gialai.gov.vn
	02696278899
	 
	014.01.14.H21

	2.1.15
	H21.14.01.15
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện la Grai
	Đường Trần Phú, Thị trấn la Kha, Huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.iagrai @gialai.gov.vn
	02696544449
	 
	015.01.14.H21

	2.1.16
	H21.14.01.16
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Păh
	03 Hoàng Văn Thụ, TT Phú Hoà, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.chupah @gialai.gov.vn
	02696533330
	 
	016.01.14.H21

	2.1.17
	H21.14.01.17
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện KBang
	75 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, Huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	vpdkdd.kbang @gialai.gov.vn
	02693580559
	 
	017.01.14.H21

	3
	H21.65
	UBND TP Pleiku
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	H21.65.02
	Phòng Giáo dục Đào tạo TP Pleiku
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	H21.65.02.01
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - Phường IaKring
	02 Nguyễn Văn Cừ, phường IaKring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thlequidon @gmail.com
	0914228636
	 
	001.02.65.H21

	3.1.2
	H21.65.02.02
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - Phường Diên Hồng
	200 Duy Tân, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tranquoctoan9 @gmail.com
	0905147675
	 
	002.02.65.H21

	3.1.3
	H21.65.02.03
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Phường Yên Đỗ
	05/10 Lý Thái Tổ, phường Yên Đổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thdth.pleiku @gmail.com
	0869546833
	 
	003.02.65.H21

	3.1.4
	H21.65.02.04
	Trường Tiểu học Chu Văn An - phường Tây Sơn
	186 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	cvapku @gmail.com
	0986976915
	 
	004.02.65.H21

	3.1.5
	H21.65.02.05
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Phường IaKring
	03 Võ Thị Sáu, phường IaKring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tieuhocnguyentra i@gmail.com
	0931638579
	 
	005.02.65.H21

	3.1.6
	H21.65.02.06
	Trường Tiểu học Cù Chính Lan - Phường Hội Thương
	21 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thcuchinhlan @gmail.com
	0969748477
	 
	006.02.65.H21

	3.1.7
	H21.65.02.07
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Hội Phú
	33 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	nguyenvietxuanpkgl @gmail.com
	0335115098
	 
	007.02.65.H21

	3.1.8
	H21.65.02.09
	Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Phường Phù Đổng
	50C Hùng Vương, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thhhoatham.pk @gmail.com
	0905904881
	 
	009.02.65.H21

	3.1.9
	H21.65.02.10
	Trường Tiểu học Ngô Mây - Phường Trà Bá
	02 Chu Văn An, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongtieuhocngoma y@gmail.com
	0854266779
	 
	010.02.65.H21

	3.1.10
	H21.65.02.ll
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Phường Trà Bá
	Tổ 1, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tthlehongphong  @gmail.com
	0983570025
	 
	011.02.65.H21

	3.1.11
	H21.65.02.12
	Trường Tiểu học Nay Der - Xã la Kênh
	Làng Nhao, xã IA Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Nayderiakenh @gmail.com
	0905343015
	 
	012.02.65.H21

	3.1.12
	H21.65.02.13
	Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng - Phường Thắng Lợi
	380 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Truongnlb @gmail.com
	0986153067
	 
	013.02.65.H21

	3.1.13
	H21.65.02.14
	Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến - xã An Phú
	Thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thnguyenkhuyen.th9 @gmail.com
	0989635268
	 
	014.02.65.H21

	3.1.14
	H21.65.02.15
	Trường Tiểu học Trần Quý Cáp - xã An Phú
	Thôn 8, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tranquycappk @gmail.com
	0965931337
	 
	015.02.65.H21

	3.1.15
	H21.65.02.16
	Trường Tiểu học Lê Lai - xã Chư Á
	Thôn 1, xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongtieuhoclelai @gmail.com
	0348581225
	 
	016.02.65.H21

	3.1.16
	H21.65.02.17
	Trường Mầm non Ánh Dương - xã Trà Đa
	Dương Minh Châu, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	61anhduong @gmail.com
	0934886647
	 
	017.02.65.H21

	3.1.17
	H21.65.02.18
	Trường Tiểu học Anh Hùng Núp - Phường Thắng Lợi
	607 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thanhhungnup.th6 @gmail.com
	0397430568
	 
	018.02.65.H21

	3.1.18
	H21.65.02.19
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Phường Hội Thương
	102 Lê Lợi, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	vothisaupleiku @gmail.com
	0915280129
	 
	019.02.65.H21

	3.1.19
	H21.65.02.20
	Trường Tiểu học Bùi Dự - Phường Hoa Lư
	Đường Bùi Dự, Tổ 11, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thbuidupku @gmail.com
	0985026679
	 
	020.02.65.H21

	3.1.20
	H21.65.02.21
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Phường Hoa Lư
	30 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	th.nguyenvantroi @gmail.com
	0964440279
	 
	021.02.65.H21

	3.1.21
	H21.65.02.22
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Phường Thống Nhất
	243 Phạm Văn Đồng, Tổ 1, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thnbnpk @gmail.com
	0935065545
	 
	022.02.65.H21

	3.1.22
	H21.65.02.23
	Trường Tiểu học Lương Thạnh - Phường Đống Đa
	08 Trần Nguyên Hãn, phường Tổ 7, phường Đống Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	luongthanhpk99 @gmail.com
	0347900222
	 
	023.02.65.H21

	3.1.23
	H21.65.02.24
	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh - xã Diên Phú
	Hoàng Sa, Thôn 4, Xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thnguyenduccanh @gmail.com
	0983900873
	 
	024.02.65.H21

	3.1.24
	H21.65.02.25
	Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Yên Thế
	13 Ký Con, phường Tổ 7, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thnguyenbinhkhiemp k@gmail.com
	0916170129
	 
	025.02.65.H21

	3.1.25
	H21.65.02.26
	Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu - xã Biển Hồ
	250 Tôn Đức Thắng, phường Xã Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	tieuhocphandangluup k@gmail.com
	0337644414
	 
	026.02.65.H21

	3.1.26
	H21.65.02.27
	Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - Phường Yên Thế
	Tổ 13, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	trandainghia12345 @gmail.com
	0989350580
	 
	027.02.65.H21

	3.1.27
	H21.65.02.28
	Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu - xã Tân Sơn
	65 Đào Duy Từ, xã Tân Sơn, TP Pleiku, tình Gia Lai
	tieuhochotungmau @gmail.com
	0985161705
	 
	028.02.65.H21

	3.1.28
	H21.65.02.29
	Trường Tiểu học Ngô Quyền - phường Chi Lăng
	Làng la Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thngoquyenpk09 @gmail.com
	0976268929
	 
	029.02.65.H21

	3.1.29
	H21.65.02.30
	Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh - xã Chư A
	xã Chư Ă, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	luongthevinh.pleiku @gmail.com
	0914287845
	 
	030.02.65.H21

	3.1.30
	H21.65.02.31
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du - phường IaKring
	08 Hùng Vương, phường la Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thcsnguyendupk @gmail.com
	0934968679
	 
	031.02.65.H21

	3.1.31
	H21.65.02.32
	Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng - phường Yên Đỗ
	413 Lý Thái Tố, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thcshuynhthuckhang. pk@gmail.com
	0869546841
	 
	032.02.65.H21

	3.1.32
	H21.65.02.33
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ - phường Hội Thương
	02 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongthcsnguyenhue 123@gmail.com
	0983240577
	 
	033.02.65.H21

	3.1.33
	H21.65.02.34
	Trường Trung học cơ sở Trưng Vương - phường Diên Hồng
	117 Hai Bà Trưng, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	trungvuong.pku@gm ail.com
	0384106912
	 
	034.02.65.H21

	3.1.34
	H21.65.02.35
	Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái - phường Hoa Lư
	58 Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	phtpku@gmail.com
	0905063041
	 
	035.02.65.H21

	3.1.35
	H21.65.02.36
	Trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng - phường Thống Nhất
	Phan Đăng Lưu,Tổ 1, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thcstonducthang.pku @gmail.com
	0779566155
	 
	036.02.65.H21

	3.1.36
	H21.65.02.37
	Trường Trung học cơ sở Trần Phú - phường Trà Bá
	02 Chu Văn An, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Thcstranphupku @gmail.com
	0914474827
	 
	037.02.65.H21

	3.1.37
	H21.65.02.38
	Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng - phường Thắng Lợi
	58 Đặng Thai Mai, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Lytutrongpleiku @gmail.com
	0986486345
	 
	038.02.65.H21

	3.1.38
	H21.65.02.39
	Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự -xã An Phú
	Thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	ngt.gli@gmail.com
	0976928660
	 
	039.02.65.H21

	3.1.39
	H21.65.02.40
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ - phường Yên Thế
	Ký Con, Tổ 8, phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	nvcpku@gmail.com
	0383992428
	 
	040.02.65.H21

	3.1.40
	H21.65.02.41
	Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt - phường Chi Lăng
	Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	lythuongkietpk @gmail.com
	0984569129
	 
	041.02.65.H21

	3.1.41
	H21.65.02.42
	Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân - phường Yên Thề
	135 Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP Pleíku, tỉnh Gia Lai
	thcsbuithixuanpku @gmail.com
	0968018394
	 
	042.02.65.H21

	3.1.42
	H21.65.02.43
	Trường Trung học cơ sở Lê Lợi - xã Tân Sơn
	Thôn 2, xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thcsleloi.pku @gmail.com
	0976093658
	 
	043.02.65.H21

	3.1.43
	H21.65.02.44
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân - phường Hội Phú
	Tổ 12, phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	nguyenvietxuanpkgl @gmail.com
	0335115098
	 
	044.02.65.H21

	3.1.44
	H21.65.02.45
	Trường TH&THCS Anh Hùng Đôn - xã Gào
	Thôn 4, xã Gào, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	th.thcsanhhhungdon @gmail.com
	0984286939
	 
	045.02.65.H21

	3.1.45
	H21.65.02.46
	Trường TH&THCS Anh Hùng Wừu - xã Gào
	Làng c, xã Gào, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongwuu2011 @gmail.com
	0365010608
	 
	046.02.65.H21

	3.1.46
	H21.65.02.47
	Trường TH&THCS Nguyễn Chí Thanh - xã Diên Phú
	Trần Nhật Duật, Thôn 6, xã Diên Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	thcsnguyenchithanhp k@gmail.com
	0977850983
	 
	047.02.65.H21

	3.1.47
	H21.65.02.48
	Trường TH&THCS Lê Văn Tám - xã Trà Đa
	Dương Minh Châu,Thôn 2, xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	levantampk @gmail.com
	0987376601
	 
	048.02.65.H21

	3.1.48
	H21.65.02.49
	Trường Mầm non Hoa Pơ Lang - xã Gào
	Làng c, xã Gào, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongmnhoapolangp leiku@gmail.com
	0914529625
	 
	049.02.65.H21

	3.1.49
	H21.65.02.50
	Trường Mầm non Tuổi Hoa - xã la Kênh
	Làng Mơ Nú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongmntuoihoaik@ gmail.com
	0947731799
	 
	050.02.65.H21

	3.1.50
	H21.65.02.051
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc - xã Chư Á
	Lý Thường Kiệt, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mamnontuoingocpk @gmail.com
	0978067774
	 
	051.02.65.H21

	3.1.51
	H21.65.02.52
	Trường Mầm non Hoa Hồng - phường Hội Thương
	45 Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mnhoahongpleiku @gmail.com
	0984233399
	 
	052.02.65.H21

	3.1.52
	H21.65.02.53
	Trường Mầm non Hoa Phong Lan - phường Hoa Lư
	154/6, Lê Lợi, TPPleiku, tỉnh Gia Lai
	mnhoaphonglanpleik u@gmail.com
	0963247779
	 
	053.02.65.H21

	3.1.53
	H21.65.02.54
	Trường Mầm non Trà My - phường Thống Nhất
	Trần Quang Diệu, phườngThống nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mntramy.pk @gmail.com
	0909092388
	 
	054.02.65.H21

	3.1.54
	H21.65.02.55
	Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên - phường Diên Hồng
	58 Trần Quang Khải, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mntuoithantienpk @gmail.com
	0979755791
	 
	055.02.65.H21

	3.1.55
	H21.65.02.56
	Trường Mầm non Sao Mai - phường Yên Đỗ
	100 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mnsaomaipk @gmail.com
	0383474579
	 
	056.02.65.H21

	3.1.56
	H21.65.02.57
	Trường Mầm non Bông Sen - phường Thắng Lợi
	38A Võ Văn Tần, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mamnonbongsenpk @gmail.com
	0912626301
	 
	057.02.65.H21

	3.1.57
	H21.65.02.58
	Trường Mầm non Hoa Sữa - xã An Phú
	Thôn 3, quốc lộ 19, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mnhoasuapk @gmail.com
	0362374169
	 
	058.02.65.H21

	3.1.58
	H21.65.02.59
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào - xã Biển Hồ
	62 Hàn Thuyên, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongmnhoaanhdao. pk@gmail.com
	0982.125871
	 
	059.02.65.H21

	3.1.59
	H21.65.02.60
	Trường Mầm non Hương Sen - xã Tân Sơn
	Thôn 1, xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongmnHuongsenp k@gmail.com
	093555085
	 
	060.02.65.H21

	3.1.60
	H21.65.02.61
	Trường Mầm non Hướng Dương - phường Chi Lăng
	751 Trường Chinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mamnonhuongduong pleiku@gmail.com
	0379366566
	 
	061.02.65.H21

	3.1.61
	H21.65.02.62
	Trường Mầm non Hoa Phượng - phường Hội Phú
	271 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mamnonhoaphuongg l@gmail.com
	0905198757
	 
	062.02.65.H21

	3.1.62
	H21.65.02.63
	Trường Mầm non Vành Khuyên- phường Trà Bá
	Tổ 4, 192 Trường Chinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mamnon2011pk@gm ail.com
	0935620035
	 
	063.02.65.H21

	3.1.63
	H21.65.02.64
	Trường Mầm non Hoa Cúc - xã Diên Phú
	Trần Nhật Duật, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongmnhoacucpk@ gmail.com
	0963138649
	 
	064.02.65.H21

	3.1.64
	H21.65.02.65
	Trường Mầm non Thủy Tiên - phường Yên Thế
	02 Lương Thế Vinh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	truongmnthuytienpk @gmail.com
	0905.980409
	 
	065.02.65.H21

	3.1.65
	H21.65.02.66
	Trường Mầm non Mai vàng - phường Phù Đổng
	47 Tôn Thất Tùng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mnmaivangpk @gmail.com
	0982083179
	 
	066.02.65.H21

	3.1.66
	H21.65.02.67
	Trường Mầm non Sao Khuê - phường Đống Đa
	Tổ 8, phường Đống Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
	mamnonsaokhuepk@ gmail.com
	0367571539
	 
	067.02.65.H21

	4
	H21.52
	UBND huyện Chư Prông
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	H21.52.02
	Phòng Giáo dục Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	H21.52.02.001
	Trường MG Sao Sáng
	Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
	 
	0869547039
	 
	 

	4.1.2
	H21.52.02.002
	Trường MG Hướng Dương
	Thôn Hoàng Yên, la Phin, Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	huongduongcpr @yahoo.com.vn
	0869547025
	 
	 

	4.1.3
	H21.52.02.003
	Trường MG Sơn Ca
	Thôn Hợp Thắng, xã la Drang, Huyện Chư Prông
	 
	0869547026
	 
	 

	4.1.4
	H21.52.02.004
	Trường MG Măng Non
	Đoàn Kết, la Boòng, Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	Mangnonchung @gmail.com
	0869547023
	 
	 

	4.1.5
	H21.52.02.005
	Trường MGHoa Phượng
	Xã la 0, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	 
	0869547019
	 
	 

	4.1.6
	H21.52.02.006
	Trường MG Bông Sen
	Xã IaBut, Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	hthu130 @gmail.com
	0869547012
	 
	 

	4.1.7
	H21.52.02.007
	Trường MG Hòa Bình
	Xã Bình giáo, Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	nguyenthuongthuong  gialai@gmail.com
	0869547027
	 
	 

	4.1.8
	H21.52.02.008
	Trường MG Hoa Hồng
	Thôn 2, Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	mghoahongth@gmail .com
	0869547017
	 
	 

	4.1.9
	H21.52.02.009
	Trường MG Hương Trà
	Thôn Bình An, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
	huongtracpr1 @gmail.com.vn
	0869547018
	 
	 

	4.1.10
	H21.52.02.10
	Trường MG Sao Mai
	Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện Chư Prông
	thuy8244 @gmail.com
	0869547016
	 
	 

	4.1.11
	H21.52.02.ll
	Trường MG 19/5
	Làng Bang Ngoi, xã la Bang, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai
	mg19.5cpr @gmail.com
	0869547013
	 
	 

	4.1.12
	H21.52.02.12
	Trường MG Tuổi Thơ
	Làng Doách, xã la Về, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	tuoithocpr @gmail.com
	0869547020
	 
	 

	4.1.13
	H21.52.02.13
	Trường MG Âu Cơ
	Làng Hle Ngoi, Xã IaTôr, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
	mgauco111 @gmail.com
	0869547021
	 
	 

	4.1.14
	H21.52.02.14
	Trường MG Họa Mi
	Thôn Tân Lập, Xã Iapia, Huyện Chư prông, Tỉnh Gia Lai
	mghoami20212022@ gmail.com
	0869547015
	 
	 

	4.1.15
	H21.52.02.15
	Trường MG Vàng Khuyên
	Làng Quen rai, xã IaMe, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	vanhkhuyencpr@gm ail.com
	0869547010
	 
	 

	4.1.16
	H21.52.02.16
	Trường MG Tuổi Ngọc
	Làng Tu 1, xã la Ga, huyện Chư Prông
	lethihuong.gvmn@g mail.com
	0869547024
	 
	 

	4.1.17
	H21.52.02.17
	Trường MG Hoa PơLang
	Làng KLă, la Mơ, Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	mghoapolang2012@ gmail.com
	0869547022
	 
	 

	4.1.18
	H21.52.02.18
	Trường MG Tân Tiến
	Làng Tu, xã la Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	mgtantien011 @gmail.com
	0869547011
	 
	 

	4.1.19
	H21.52.02.19
	Trường MG Bình Minh
	Làng Piơr 1, xã la Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	binhminhcpr @gmail.com
	0869547028
	 
	 

	4.1.20
	H21.52.02.20
	Trường MG Hoa Sữa
	Làng Pó, xã Iakly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	hoasuaiakly @gmail.com
	0869547014
	 
	 

	4.1.21
	H21.52.02.21
	Trường TH Hùng Vương
	tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thhungvuong2017 @gmail.com
	0376883245
	 
	 

	4.1.22
	H21.52.02.22
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
	Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	nguyenthiminhkhaicp r2018@gmail.com
	0985445875
	 
	 

	4.1.23
	H21.52.02.23
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
	Thôn Hoàng Yên xã la phin, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai
	nguyenbangoccpr @gmail.com
	0869547057
	 
	 

	4.1.24
	H21.52.02.24
	Trường TH Lê Hồng Phong
	Thôn Bình An, xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
	lehongphongbc @gmail.com.vn
	0869547058
	 
	 

	4.1.25
	H21.52.02.25
	Trường TH Lương Thế Vinh
	Thôn 2, xã Thăng Hưng, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai
	thluongthevinhth @gmail.com
	0869547051
	 
	 

	4.1.26
	H21.52.02.26
	Trường TH Trưng Vương
	Trường TH Trưng Vương, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	trungvuongbg @mail.com
	0869547065
	 
	 

	4.1.27
	H21.52.02.27
	Trường TH Phan Chu Trinh
	Thôn Hợp Thắng, xã la Drang, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
	thphanchutrinh004@ gmail.com
	0869547067
	 
	 

	4.1.28
	H21.52.02.28
	Trường TH Trần Quốc Toản
	Làng Iăt, xã la Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	Tranquoctoancpr  @gmail.com
	0869547060
	 
	 

	4.1.29
	H21.52.02.29
	Trường TH Đoàn Thị Điểm
	Thôn Xuân Me, xã la Me, huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
	truongthđtđ 2020 @gmail.com
	0869547061
	 
	 

	4.1.30
	H21.52.02.30
	Trường TH Anh Hùng Núp
	Thôn Bình Nguyên, xã la Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thanhhungnup.cpr @gmail.com
	0869547050
	 
	 

	4.1.31
	H21.52.02.31
	Trường TH Ngô Mây
	Làng Ó Kly, xã la Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	Ngomaycpr @gmail.com
	0869547062
	 
	 

	4.1.32
	H21.52.02.32
	Trường TH Nguyễn Du
	Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	truongthnguyendu02 @gmail.com
	0869547068
	 
	 

	4.1.33
	H21.52.02.33
	Trường TH Lý Thường Kiệt
	Làng Nek, xã la Về, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thlythuongkiet08 @gmail.com
	0869547054
	 
	 

	4.1.34
	H21.52.02.34
	Trường TH Bùi Thị Xuân
	Làng Tu 1 xã Iaga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thbuithixuan2011 @yahoo.com.vn
	0869547048
	 
	 

	4.1.35
	H21.52.02.35
	Trường TH Phạm Hồng Thái
	Làng Tu, xã la Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thphamhongthaicpr@ gmail.com
	0869547052
	 
	 

	4.1.36
	H21.52.02.36
	Trường TH Hoàng Hoa Thám
	Làng Piơr 1, xã la Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	hoanghoathamchupro ng@gmail.com
	0972457789
	 
	 

	4.1.37
	H21.52.02.37
	Trường THCS Chu Văn An
	Đường Kpă Long, thị trấn Chư Prông, Chư Prông
	chuvanancpr @gmail.com
	0865947041
	 
	 

	4.1.38
	H21.52.02.38
	Trường THCS Quang Trung
	Làng Quen rai, xã la Me huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	truongquangtrungcpr @gmail.com
	0869547032
	 
	 

	4.1.39
	H21.52.02.39
	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	Làng Xung Quen, xã la Drang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	dinhtienhoangcpr201 9@gmail.com
	0869547043
	 
	 

	4.1.40
	H21.52.02.40
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Thôn Đoàn Kết, xã la Boòng, huyện Chư Prông
	nguyentraicpr @gmail.com
	0865947049
	 
	 

	4.1.41
	H21.52.02.41
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Thôn Hoàng Tiên, xã la Phin, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	lytutrongcpr @yahoo.com.vn
	0869547037
	 
	 

	4.1.42
	H21.52.02.42
	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
	Thôn Bình An, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	nguyenvietxuan.cpr @gmail.com
	869547005
	 
	 

	4.1.43
	H21.52.02.43
	Trường THCS Trần Quốc Tuấn
	Thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	tqtcpr@gmail.com
	0869547038
	 
	 

	4.1.44
	H21.52.02.44
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	Xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thcsnguyendinhchieu .cpr@gmail.com
	0869547044
	 
	 

	4.1.45
	H21.52.02.45
	Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
	Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	truongnguyenchithan hcpr@gmail.com
	0869547069
	 
	 

	4.1.46
	H21.52.02.46
	Trường THCS Lê Lợi
	Làng Ó Kly, xã la Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	thcsleloi2006cpr @gmail.com
	0865 947 040
	 
	 

	4.1.47
	H21.52.02.47
	Trường THCS Kpă Klơng
	Làng Hát, xã Iapia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	klongkp@gmail.com
	0869547030
	 
	 

	4.1.48
	H21.52.02.48
	Trường THCS Ngô Quyền
	Làng Tu 1 xã iaga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	ngoquyencpr @gmail.com
	0869547045
	 
	 

	4.1.49
	H21.52.02.49
	Trường THCS Lê Đình Chinh
	Làng Tu, xã la Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	Ledinhchinhcpr @gmail.com
	0869547033
	 
	 

	4.1.50
	H21.52.02.50
	Trường THCS Lê Văn Tám
	Thôn Piơr 1, xã la PĨOT, huyện Chư Prông, tình Gia Lai
	congvanlevantam  @gmail.com
	0869547046
	 
	 

	4.1.51
	H21.52.02.51
	Trường THCS Ngô Gia Tự
	Thôn Cát Mỹ, xã la về, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	cpr.thcsngogiatu @gmail.com
	0869547034
	 
	 

	4.1.52
	H21.52.02.52
	Trường TH&THCS Phan Bội Châu
	Làng Bang Ngoi, Xã la Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	truongthcsphanboich aucpr@gmail.com
	0869 547 006
	 
	 

	4.1.53
	H21.52.02.53
	Trường TH&THCS Nguyễn Khuyến
	Làng Pó, xã la Kly, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	nguyenkhuyencpr @gmail.com
	0869547036
	 
	 

	4.1.54
	H21.52.02.54
	Trường TH&THCS Kim Đồng
	làng sung 0 - boong nga, xã la 0, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai
	kimdong01cpr @gmail.com
	0869547029
	 
	 

	4.1.55
	H21.52.02.55
	Trường TH&THCS Phù Đổng
	Làng Goòng, xã la Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	phudongcpr @gmail.com
	0869547035
	 
	 

	4.1.56
	H21.52.02.56
	Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Làng Klah, xã la Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	nvtchuprong @gmail.com
	0869547087
	 
	 

	4.1.57
	H21.52.02.57
	Trường PTDT Nội trú THCS
	Đường Nguyễn Trãi ,TT Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	truongnoitrucpr @gmail.com
	0869547042
	 
	 

	5
	H21.53
	UBND huyện Chư Pưh
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	H21.53.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	H21.53.02.01
	Trường TH Kim Đồng
	Xã la Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	H21.53.02.02
	Trường TH Kpă Klơng
	Xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.3
	H21.53.02.03
	Trường TH Nguyễn Tất Thành
	Xã la Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.4
	H21.53.02.04
	Trường TH Phan Chu Trinh
	Xã la Blứ, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.5
	H21.53.02.05
	Trường TH Nguyễn Văn Cừ
	Xã la Le, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.6
	H21.53.02.06
	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
	Xã la Phang, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.7
	H21.53.02.07
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
	Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.8
	H21.53.02.08
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.9
	H21.53.02.09
	Trường TH Trần Quốc Toản
	Xã la Hrú, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.10
	H21.53.02.10
	Trường TH Hùng Vương
	Xã la Dreng, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.11
	H21.53.02.ll
	Trường THCS Phan Bội Châu
	Xã la Hrú, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.12
	H21.53.02.12
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	Xã la Dreng, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.13
	H21.53.02.13
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	Xã la Phang, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.14
	H21.53.02.14
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.15
	H21.53.02.15
	Trường THCS Hà Huy Tập
	Xã la Blứ, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.16
	H21.53.02.16
	Trường THCS Trần Phú
	Xã la Le, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.17
	H21.53.02.17
	Trường THCS DT Nội trú
	Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chu Puh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.18
	H21.53.02.18
	Trường TH Anh Hùng Núp
	Xã la Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.19
	H21.53.02.19
	Trường TH Đinh Tiên Hoàng
	Xã la Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.20
	H21.53.02.20
	Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo
	Xã la Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.21
	H21.53.02.21
	Trường TH Lê Văn Tám
	Xã la Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.22
	H21.53.02.22
	Trường THCS Am Ma Trang Long
	Xã la Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.23
	H21.53.02.23
	Trường MG Họa Mi
	Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.24
	H21.53.02.24
	Trường MG Hoa Mai
	Xã la Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.25
	H21.53.02.25
	Trường MG Sơn Ca
	Xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.26
	H21.53.02.26
	Trường MG Vành Khuyên
	Xã la Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.27
	H21.53.02.27
	Trường MG Bằng Lăng
	Xã la Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.28
	H21.53.02.28
	Trường MG Bình Minh
	Xã la Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.29
	H21.53.02.29
	Trường MG 1/6
	Xã IaLe, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.30
	H21.53.02.30
	Trường MG Hoa Sen
	Xã la Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	5.1.31
	H21.53.02.31
	Trường MG 2/9
	Xã IaHla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	 
	 
	 
	 

	6
	H21.57
	UBND huyện Đức Cơ
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	H21.57.02
	Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Cơ
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	H21.57.02.01
	Trường MN Hoa Cúc
	Làng Nú, xã la Nan, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai
	Tranthithogl @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.2
	H21.57.02.02
	Trường MN Vàng Anh
	Làng Bua, xã la Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	caogiang17.3 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.3
	H21.57.02.03
	Trường MN Hoa Po Lang
	Thôn Mook Trang, Xã la Dom, Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	truongmamnonhoapo langiadom@gmail.co m
	 
	 
	 

	6.1.4
	H21.57.02.04
	Trường MN Hòa Bịnh
	Làng Sung Le Tung, xã la Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	mamnonhoabinh123 4@gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.5
	H21.57.02.05
	Trường MN Bình Minh
	Làng Âp, xã la Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	binhminh.iakrieng@ gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.6
	H21.57.02.06
	Trường MN 17/3
	làng Dơk Ngoi, xã la Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	thuybinhminh76 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.7
	H21.57.02.07
	Trường MN Hải Âu
	Làng Ngole xã Iakrel huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	duyenhaiau82 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.8
	H21.57.02.08
	Trường MN Họa Mi
	04 Trường Chinh, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	buithichung158 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.9
	H21.57.02.09
	Trường MN Tuổi Thơ
	Thôn Thống Nhất, xã IaDin, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia lai
	hoangtrangha123 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.10
	H21.57.02.10
	Trường MN Hoa Sen
	Làng Le 1, xã Ialang, Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	duytan.qt @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.11
	H21.57.02.ll
	Trường MN 18/4
	TDP 7, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Truongmn18.4 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.12
	H21.57.02.12
	Trường MN Hoa Hồng
	thôn IaTang, xã IaKla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Phuongseochu @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.13
	H21.57.02.13
	Trường MN Sao Mai
	Thôn Thanh Tân, xã IaKrel, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Hothilinhsaomai @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.14
	H21.57.02.14
	Trường MN Sơn Ca
	TDP 3, TTChư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	giaohoi81 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.15
	H21.57.02.15
	Trường MN Măng Non
	Tổ dân phố 3, thị trấn Chư ty, huyện Đức cơ, tỉnh Gia Lai
	hothilanh84 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.16
	H21.57.02.16
	Trường TH Kpăh KI ong
	Làng Nú xã la Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	truongkpaklong19@ gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.17
	H21.57.02.17
	Trường TH Cù Chính Lan
	Thôn la Chia, xã la Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Cmcuchinhlandc @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.18
	H21.57.02.18
	Trường TH Trần Phú
	Thôn Moookđen 2, xã IaDom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	danhlong75 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.19
	H21.57.02.19
	Trường TH Ngô Mây
	Làng Sung Le Kắt, Xã la Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ngomay.ducco @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.20
	H21.57.02.20
	Trường TH Phan Chu Trinh
	Thôn la Tang, xã la Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	phanchutrinh2013@g mail.com
	 
	 
	 

	6.1.21
	H21.57.02.21
	Trường TH Kim Đồng
	TDP 7, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Cmkimdong @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.22
	H21.57.02.22
	Trường TH Võ Thị Sáu
	TDP2, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	vothisau.ducco @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.23
	H21.57.02.23
	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
	TDP 1, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	nguyenvantroi.ducco. gialai@gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.24
	H21.57.02.24
	Trường TH Lê Văn Tám
	Làng Âp, la Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	levant8m@ gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.25
	H21.57.02.25
	Trường TH Đinh Núp
	Làng Krol, xã la Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Thdinhnup @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.26
	H21.57.02.26
	Trường TH Trần Quốc Tuấn
	Làng Ngơ Le, xã IaKrêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	huonggialai83 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.27
	H21.57.02.27
	Trường TH Nguyễn Chí Thanh
	Làng Dơk Ngoi, xã IaDơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	ngothichung580 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.28
	H21.57.02.28
	Trường TH Võ Văn Kiệt
	Làng Poong, xã la Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	vovankiet05082014 @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.29
	H21.57.02.29
	Trường TH Hùng Vương
	Đồng Tâm 1, xã la Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	truonghaipctdc@ gamil.com
	 
	 
	 

	6.1.30
	H21.57.02.30
	Trường TH Bùi Thị Xuân
	Làng Nẻh, xã la Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	buithixuan.dc @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.31
	H21.57.02.31
	Trường PTDTBT TH Lê Quý Đôn
	Làng Le 1, xã Ialang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	truongptdtbtthlequyd on@gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.32
	H21.57.02.32
	Trường THCS Phan Bội Châu
	Làng Nú, xã IaNan, huyện Đức Cơ,tỉnh Gia Lai
	Vpphanboichau @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.33
	H21.57.02.33
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	Mook Trang, xã la Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	nguyentrai.ducco @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.34
	H21.57.02.34
	Trường TH THCS Lương Thế Vinh
	Làng Bua, xã la Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	nguyenvietxuan.ducc o@gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.35
	H21.57.02.35
	Trường TH THCS Nguyễn Du
	Chu Bồ 2, xã la Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	holuu66@gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.36
	H21.57.02.36
	Trường THCS Nguyễn Hiền
	Tổ dân phố 7, TT Chu Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
	Sonthinh92@gmail.c om
	 
	 
	 

	6.1.37
	H21.57.02.37
	Trường THCS Quang Trung
	Đường Võ Thị Sáu, Tổ dân phố 1, TT Chu Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
	thcs.qungtrung.dco@ gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.38
	H21.57.02.38
	Trường THCS Dân Tộc Nội Trú
	Tổ dân phố 2, TT Chu ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Ptdtntducco @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.39
	H21.57.02.39
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	Làng Sung Le Kắt, xã IaKla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Cucthcsnguyendu @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.40
	H21.57.02.40
	Trường THCS Lê Lợi
	Làng Dơk Ngoi, xã la Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai
	Leloiduccogialai @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.41
	H21.57.02.41
	Trường PTDTBT THCS Trần Quốc Toản
	Làng Âp, xã la Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	thcstranquoctoandc@ gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.42
	H21.57.02.42
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	Thôn Thanh Giáo, xã IaKrêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Daovplhp @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.43
	H21.57.02.43
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	Thôn Thống Nhất, xã la Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	thcsnguyenhueducco @gmail.com
	 
	 
	 

	6.1.44
	H21.57.02.44
	Trường PTDTBT THCS Siu Bleh
	Làng KLũh - Yẽh, xã la Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Truongthitamsbl @gmail.com
	 
	 
	 

	7
	H21.59
	UBND huyện la Pa
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	H21.59.02
	Phòng Giáo dục Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	H21.59.02.01
	Trường Mẫu giáo 1-6
	Thôn 2, xã Kim Tân, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmg1-6iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.2
	H21.59.02.02
	Trường Mẫu giáo Sao Mai
	Thôn AMarin 2, xã Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmgsm.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.3
	H21.59.02.03
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	Thôn 3, xã Pờ Tó , huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmgsc.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.4
	H21.59.02.04
	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
	Thôn Kdăm, xã la Kdăm, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmghh.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.5
	H21.59.02.05
	Trường Mẫu giáo Họa My
	Bôn Biah B, xã la Tul, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmghm.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.6
	H21.59.02.06
	Trường Mẫu giáo Măng Non
	Bôn la Rniu, xã la Broăi, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmgmn.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.7
	H21.59.02.07
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	Bôn Tông Se, xã la Trôk, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmgtt.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.8
	H21.59.02.08
	Trường mẫu giáo Vành Khuyên
	Plơi Apa Ama Lim, xã Chư Mố, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmgvk.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.9
	H21.59.02.09
	Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang
	Thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tmghpl.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.10
	H21.59.02.10
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	Thôn Quý Tân, xã la Trôk, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthlhp.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.11
	H21.59.02.ll
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	Bôn Trôk, xã la Trôk, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthltt.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.12
	H21.59.02.12
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	Thôn Bah Leng, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthlqd.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.13
	H21.59.02.13
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	Thôn Hlil 2, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthdth.iapa @gialai.gov.vn
	0977287790
	 
	 

	7.1.14
	H21.59.02.14
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthltk.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.15
	H21.59.02.15
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthvts.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.16
	H21.59.02.16
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	Thôn 1, xã Kim Tân, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthnbn.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.17
	H21.59.02.17
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	Thôn 3, xã Pờ Tó , huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthlvt.iapa @gialai.gov.vn
	0392005910
	 
	 

	7.1.18
	H21.59.02.18
	Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái
	Bôn Biah B, xã la Tul, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcspht.iapa @gialai.vn
	 
	 
	 

	7.1.19
	H21.59.02.19
	Trường TH&THCS Nay Der
	Plơi Apa ơi Briu, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcsndr.iapa @gialai.vn
	 
	 
	 

	7.1.20
	H21.59.02.20
	Trường TH&THCS Kpă Klơng
	Plei Kdăm, xã la Kdăm, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthkk.iapa @gialai.vn
	 
	 
	 

	7.1.21
	H21.59.02.21
	Trường TH&THCS Đinh Núp
	Thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tththcsdn.iapa @gialai.vn
	 
	 
	 

	7.1.22
	H21.59.02.22
	Trường THCS Hai Bà Trưng
	Thôn Quý Tân, xã la Trôk, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcshbt.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.23
	H21.59.02.23
	Trường THCS Phan Bội Châu
	Thôn Đoàn kết, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcspbc.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.24
	H21.59.02.24
	Trường THCS Phan Đình Phùng
	Thôn Bình Hòa, xã Chư Răng, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcspdp.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.25
	H21.59.02.25
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	Thôn 3, xã Pờ Tó , huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcsltvt.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.26
	H21.59.02.26
	Trường THCS Nguyễn Khuyến
	Thôn 2, xã Kim Tân , huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcsnk.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.27
	H21.59.02.27
	Trường TH & THCS Quang Trung
	Bôn Jứ, xã la Broăi, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcsll.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	7.1.28
	H21.59.02.28
	Trường THCS Dân tộc Nội trú
	Thôn Kim Năng, xã la Mrơn, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	tthcsnt.iapa @gialai.gov.vn
	 
	 
	 

	8
	H21.61
	UBND huyện Kông Chro
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	H21.61.02
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	H21.61.02.01
	Trường Mầm non Sao Mai
	Tổ dân phố 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Mnsaomaikcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.2
	H21.61.02.02
	Trường Mầm non 30/4
	Làng Klah, xã Chơ Giong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	truongmn30.4 @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.3
	H21.61.02.03
	Trường Mầm non 1/6
	Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	mamnon1.6kc @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.4
	H21.61.02.04
	Trường Mầm non 17/3
	Làng Rong Tnia, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	mamnon173kcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.5
	H21.61.02.05
	Trường Mầm non 19/5
	Làng Nhang lớn, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	19.5kongchro @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.6
	H21.61.02.06
	Trường Mầm non An Trung
	Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Truongmamnonantru ng@gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.7
	H21.61.02.07
	Trường Mầm non Hoạ Mi
	Làng Kpiêu Kông, xã Đăk Tpang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	truongmnhoamikcr@ gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.8
	H21.61.02.08
	Trường Mầm non Hoa Mai
	Làng Quel, xã SRÓ, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
	Hoamaikcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.9
	H21.61.02.09
	Trường Mầm non Hòa Bình
	Làng BTa, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
	mamnonhoabinhkcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.10
	H21.61.02.10
	Trường Mầm non Phong Lan
	Làng Mèo, xã Đăk Pling huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai
	truongmamnonphong lan@gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.11
	H21.61.02.ll
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Thôn 1, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Hoahongkcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.12
	H21.61.02.12
	Trường Mầm non Bông Sen
	Làng Tnùng măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	mnbongsen2019 @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.13
	H21.61.02.13
	Trường Mầm non Hướng Dương
	Thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Huongduongkcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.14
	H21.61.02.14
	Trường Mầm non Sơn Ca
	Làng Sơ Rơn, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	mamnonsoncakcr@g mail.com
	 
	 
	 

	8.1.15
	H21.61.02.15
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	tổ Dân phố 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	mamnontuoithokong chro@gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.16
	H21.61.02.16
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
	tổ dân phố 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	minhkhaikcr1 @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.17
	H21.61.02.17
	Trường TH Chu Văn An
	tổ dân phố Plei Ktõh, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Chuvanangl @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.18
	H21.61.02.18
	Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân
	Làng Mèo, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	truongbuithixuandak pling@gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.19
	H21.61.02.19
	Trường PTDTBT TH&THCS Nguyễn Khuyến
	Làng Sơ Rơn, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	nguyenkhuyenkcr@g mail.com
	 
	 
	 

	8.1.20
	H21.61.02.20
	Trường TH&THCS Lê Lợi
	Làng Kpiêu Kông, xã Đăk Tpang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Leloikcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.21
	H21.61.02.21
	Trường TH&THCS Lê Hồng Phong
	Làng TNùng 1, xã Yama, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	lehongphongyama@ gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.22
	H21.61.02.22
	Trường TH&THCS Lê Văn Tám
	Thôn 3, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	levantamkcr2021 @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.23
	H21.61.02.23
	Trường TH&THCS Cao Bá Quát
	Làng Blà, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
	Caobaquatkcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.24
	H21.61.02.24
	Trường TH&THCS Lê Quý Đôn
	Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Lequydonkcr @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.25
	H21.61.02.25
	Trường PTDTBT TH&THCS SRÓ
	Làng Quel, xã SRÓ, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
	Ptdtbtththcssro @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.26
	H21.61.02.26
	Trường PTDTBT TH&THCS Yang Nam
	Làng Rong Tnia, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	th.thcsyangnam @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.27
	H21.61.02.27
	Trường PTDTBT TH&THCS Đắk Ko Ning
	Làng Nhang Lớn, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	lytutrong.dkn @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.28
	H21.61.02.28
	Trường TH&THCS Kông Yang
	Thôn 1, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	th.thcskongyang @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.29
	H21.61.02.29
	Trường TH&THCS Chơ Giong
	Làng Klăh, xã Chơ Giong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Ththcschoglong @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.30
	H21.61.02.30
	Trường TH&THCS An Trung
	Thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Giro,tỉnh Gia Lai
	th.thcsantrung @gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.31
	H21.61.02.31
	Trường THCS Quang Trung
	Tổ dân phố 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	thcsquangtrungkcr@ gmail.com
	 
	 
	 

	8.1.32
	H21.61.02.32
	Trường THCS Dân tộc Nội Trú
	Tổ dân phố 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	truongptdtnoitrukong chro@gmail.com
	 
	 
	 

	9
	H21.67
	UBND thị xã Ayun Pa
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	H21.67.02
	Phòng Giáo dục Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.1
	H21.61.02.01
	Trường Mầm non Hoa Sen
	01 Phạm Hồng Thái, Tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	truongmamnonhoase nayunpagl@gmail.co m
	0964231967
	 
	 

	9.1.2
	H21.61.02.02
	Trường Mầm non Họa Mi
	Đường KẫkLơng, Tổ 3, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	truongmnhoami19@ gmail.com
	0388979829
	 
	 

	9.1.3
	H21.61.02.03
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	Tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Hothithuhoahong @gmail.com
	0384658897
	 
	 

	9.1.4
	H21.61.02.04
	Trường Mẫu giáo Sao Mai
	04 lê lợi, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	 
	0979425388
	saomai.pgdayu npa.edu.vn
	 

	9.1.5
	H21.61.02.05
	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
	Bôn H' Liếp, xã la Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Lehuongayunpa @gmail.com
	0359797036
	hoaphuong.pg dayunpa.edu.v n
	 

	9.1.6
	H21.61.02.06
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	Buôn Phu Manher 1, xã la Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	truongmaugiaosonca 2004@gmail.com
	0979857519
	soncapgdayun pa.edu.vn
	 

	9.1.7
	H21.61.02.07
	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	Bôn Rưng Ma Rai, xã IaRbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Vanhkhuyenayp  @gmail.com
	0706089249
	 
	 

	9.1.8
	H21.61.02.08
	Trường Mau giáo Tuổi Thơ
	Thôn Bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ngottong229 @gmail.com
	0366903068
	 
	 

	9.1.9
	H21.61.02.09
	Trường Tiểu học Nay Der
	128 Trần Hưng Đạo, p. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	maixinh787 @gmail.com; truongthnayder@gmail .com
	0915986087
	nayder.pgdayu npa.edu.vn
	 

	9.1.10
	H21.61.02.10
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	46 Nguyễn Huệ, P.Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	vothisau2ayp @gmail.com
	0968045079
	 
	 

	9.1.11
	H21.61.02.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	Bôn Khăn, xã la Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	ayunpahuongnguyen@ gmail.com
	0975849707
	 
	 

	9.1.12
	H21.61.02.12
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	143 Hai Bà Trưng, p. Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Tieuhockd @gmail.com
	0977632848
	 
	 

	9.1.13
	H21.61.02.13
	Trường Tiểu học Chu Văn An
	Buôn Krai- IaRbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	thchuvanan.ayunpa@g mail.com
	0971797268
	 
	 

	9.1.14
	H21.61.02.14
	Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
	Buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	tranthitonga1969 @gmail.com
	0968081969
	 
	 

	9.1.15
	H21.61.02.15
	Trường TH-THCS Lê Văn Tám
	Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Binhayunpa @gmail.com
	0914171025
	 
	 

	9.1.16
	H21.61.02.16
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	64 Nguyễn Huệ, tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa
	Hoanyunpa @gmail.com
	0988710650
	nguyenhue.pgd ayunpa.edu.vn
	 

	9.1.17
	H21.61.02.17
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	Hẻm 43 Đường Trần Hưng Đạo, tổ 2 Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	tranhungdao.ayunpa20 16@gmail.com
	0977229777
	tranhungdao.p gdayunpa.edu. vn
	 

	9.1.18
	H21.61.02.18
	Trường THCS Lê Lợi
	Thôn Bôn H' Liếp xã la Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	truongthcsleloi19 @gmail.com
	0973029643
	 
	 

	9.1.19
	H21.61.02.19
	Trường TH-THCS Nguyễn Viết Xuân
	Bôn Phu Ma Nher 2. Xã la Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	tranthanhvinh99 @gmail.com
	0989395998
	 
	 

	9.1.20
	H21.61.02.20
	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	Buôn krăi, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	truongthcsdinhtienhoan g123@gmail.com
	0963145477
	 
	 

	9.1.21
	H21.61.02.21
	Trường THCS Phạm Hồng Thái
	Bôn Hoai, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	thcsphthai@gmail.com
	0989678015
	phamhongthai. pgdayunpa.edu .vn
	 

	9.1.22
	H21.61.02.22
	Trường THCS Dân tộc Nội trú
	Đường Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	noitruayunpa10@gmail .com
	0822676179
	 
	 


 
 
 
 
